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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


 Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 01 năm 2019


TẬP HUẤN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO Y SỸ, ĐIỀU DƯỠNG, KTV

Mục đích: Nâng cao tầm hiểu biết, nhận biết và sử dụng thuốc tại đơn vị.
Đối tượng: Tất cả Y sỹ, Điều dưỡng, KTV của Bệnh viện.
Yêu cầu: Sau tập huấn: Điều dưỡng, KTV phải:

· Nhận biết được tất cả các loại thuốc có tại tủ trực cấp cứu của BV;
· Sử dụng/hướng dẫn sử dụng thuốc cho BN(viên sủi + ?ml H20, uống trước , trong, sau ăn...);
· Tự xử lý một số trường hợp cấp cứu khi cần thiết(Adrenalin, Solu-Medrol, Ventolin...);
· Cắt thuốc /vỹ(Để số lô, hạn dùng lại...).
1. Seduxen 5mg
	



	Thuốc an thần gây ngủ Seduxen 5mg


Tác dụng : Seduxen là thuốc có 1 thành phần với hoạt chất Diazepam, là dẫn chất benzodiazepin thuộc nhóm thuốc an thần, gây ngủ, chống co giật và gây thư giãn cơ.

Chỉ định: Điều trị triệu chứng thường xuyên hoặc tạm thời lo âu nặng, sợ hãi cao độ, trạng thái bồn chồn, căng thẳng trong phản ứng thần kinh cấp tính và các bệnh thần kinh. Điều trị bổ trợ các triệu chứng thần kinh và lo âu vận động do các nguyên nhân khác nhau.

· Điều trị bổ trợ các triệu chứng do cai rượu và mê sảng do cai rượu.

· Điều trị tình trạng co cứng cơ xương do nhiều nguyên nhân.

· Điều trị bổ trợ các trạng thái co giật, động kinh, uốn ván.

 Liều dùng, cách dùng: Liều dùng Seduxen thay đổi đối với tình trạng bệnh và đáp ứng của từng người.

Người lớn: Liều thông thường là 1-3 viên/ ngày(chia 3 lần), mỗi lần uống không quá 2 viên.Trẻ em: Thông thường 1/2 viên / ngày.Việc sử dụng và liều dùng thuốc cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi cần được chỉ định bởi bác sĩ.
Quá liều Seduxen và cách xử trí:
Quá liều Seduxen gây ra yếu cơ, lú lẫn, buồn ngủ. Quá liều trầm trọng có thể gây ngất, rối loạn tuần hoàn và hô hấp, ngừng thở.

Điều trị quá liều:
Nếu đã dùng quá liều hoặc nghi ngờ  quá liều Seduxen thì cần phải báo ngay cho bác sỹ. Nếu phát hiện sớm và bệnh nhân còn tỉnh và nuốt được thì có thể gây nôn, rửa dạ dày. Phải đảm bảo thông thoáng đường thở cho những bệnh nhân ngủ hoặc hôn mê, đặt nằm nghiêng và ổn định.
Ngoài ra, thuốc Seduxen® còn được sử đụng để điều trị các tình trạng khác theo chỉ định của bác sĩ.
2. Diazepam 5mg/ml Hemalm Inj.
Seduxen-10mg/2ml
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Chỉ định:
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- Ðộng kinh. 
- Loạn tâm thần vận động, lo âu. 
- Cắt cơn sản giật. 
- Dọa sinh non, dọa sẩy thai.

Chống chỉ định:
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Nhược cơ, 3 tháng đầu thai kỳ. Glaucom góc hẹp. Trẻ < 6 tháng.

Tương tác thuốc:
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Rượu, thuốc ức chế thần kinh trung ương, chống trầm cảm 3 vòng, giãn cơ.

Tác dụng phụ:
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Ngầy ngật, mệt. Ngưng thuốc đột ngột có thể gây hội chứng cai thuốc.

Chú ý đề phòng:
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Tránh lái xe & vận hành máy. Phụ nữ có thai, cho con bú.

Liều lượng - Cách dùng
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- Ðộng kinh người lớn 10 - 30 mg tiêm IV. Trẻ em 2 - 10 mg tiêm IV, lặp lại 2 lần sau 1/2 - 1 giờ & sau 4 giờ. 
- Loạn tâm thần vận động, lo âu nặng 10 - 20 mg tiêm IM, duy trì: 10 mg x 3 - 4 lần/ngày. Lo âu, căng thẳng cấp 5 - 10 mg tiêm IM. 
- Cắt cơn sản giật 20 mg tiêm IV. Tiền mê 10 mg tiêm IM, 30 phút trước mổ. 
- Dọa sinh non, dọa sẩy thai 10 mg tiêm IV sau đó 10 - 20 mg x 3 lần/ngày tiêm IM x 3 ngày.
	
	


3. Adrenalin 1mg/ml
Adrenalin 1 mg/ 1ml - Thuốc tiêm
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TÁC DỤNG:
Adrenalin là hormon tuỷ thượng thận, hiện đã tổng hợp được, có tác dụng trên cả αvà β receptor adrenergic gây co thắt động mạch nhỏ, giãn phế quản, tăng nhịp tim và lưu lượng tim.
CHỈ ĐỊNH:
Sốc quá mẫn, tai biến dị ứng khi tiêm penicilin hoặc huyết thanh.
Ngất do bloc nhĩ thất hoàn toàn, hôn mê do giảm glucose huyết.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Cường giáp, suy tim, đau thắt ngực, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen nặng hoặc quá mẫn với thuốc.
TÁC DỤNG PHỤ:
Lo âu, run rẩy, mạch nhanh, loạn nhịp, khô miệng, lạnh các chi, phản ứng ảo giác có thể xảy ra.
CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG : Tiêm dưới da hoặc bắp thịt
Liều dùng: Theo chỉ dẫn của thầy thuốc điều trị
Liều thông thường 1mg/ lần .Tối đa 2 mg/24 giờ.
THẬN TRỌNG KHI DÙNG:
Do Adrenalin có tác dụng co mạch ở một số vùng (da, mạch tạng) nhưng lại gây giãn mạch ở một số vùng khác (mạch não, mạch phổi), do đó có thể gây biến chứng đứt mạch máu não hoặc phù phổi cấp.
4. Pamatase inj.
	Pamatase

	[image: image10.jpg]






Tên thuốc: Pamatase inj.
Số đăng ký: VN-12490-11

Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm

Nhà sản xuất: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Thành phần: Mỗi lọ có chứa 53.00mg Methylprednisolone sodium succinate tương đương với 40,0mg Methylprednisolone.

Tá dược: Mononatri dihydrogen phosphate, Disodium monohydrogen phosphate, Lactose.

Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm.

Quy cách đóng gói: 1 lọ/hộp, 5 lọ/hộp, 10 lọ/hộp.

Chỉ định:
Methylprednisolone được chỉ định trong liệu pháp không đặc hiệu cần đến tác dụng chống viêm và giảm miễn dịch của glucocorticoid đối với: Viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống,  một số thể viêm mạch; viêm động mạch thái dương và viêm quanh động mạch nốt, bệnh sarcoid, hen phế quản, thiếu máu, tan máu, giảm bạch cầu hạt, và những bệnh dị ứng nặng gồm cả phản vệ; trong điều trị ung thư, như bệnh leukemia cấp tính, u lymphô, ung thư vú và ung thư tiền liệt. Methylprednisolon còn có chỉ định trong điều trị hội chứng thận hư nguyên phát.

Liều dùng và cách sử dụng:
Xác định liều lượng theo từng cá nhân. Liều bắt đầu là: 6 - 40 mg methylprednisolon mỗi ngày.  Liều cần thiết để duy trì tác dụng điều trị mong muốn thấp hơn liều cần thiết để đạt tác dụng ban đầu, và phải xác định liều thấp nhất có thể đạt  dụng cần có bằng cách giảm liều dần từng bước cho tới khi thấy các dấu hiệu hoặc triệu chứng bệnh tăng lên.

Khi cần dùng những liều lớn trong thời gian dài, áp dụng liệu pháp dùng thuốc cách ngày sau khi đã kiểm soát được tiến trình của bệnh, sẽ ít ADR hơn vì có thời gian phục hồi giữa mỗi liều.

Trong liệu pháp cách ngày, dùng một liều duy nhất methylprednisolon cứ 2 ngày một lần, vào buổi sáng theo nhịp thời gian tiết tự nhiên glucocorticoid.

Điều trị cơn hen nặng đối với người bệnh nội trú: Tiêm tĩnh mạch methylprednisolon 60- 120mg/lần, cứ 6 giờ tiêm một lần. sau khi đã khỏi cơn hen cấp tính, dùng dạng thuốc uống hàng ngày 32-48mg.  Sau đó giảm dần liều và có thể ngừng dùng thuốc trong vòng 10 ngày đến 2 tuần, kể từ khi bắt đầu điều trị bằng corticosteroid.

· Cơn hen cấp tính: Methylprednisolon 32 đến 48mg mỗi ngày, trong 5 ngày, sau đó có thể điều trị bổ sung với liều thấp hơn trong một tuần. Khi khỏi cơn cấp tính, methylprednisolon được giảm dần nhanh.

· Viêm khớp dạng thấp: liều bắt đầu là 4 đến 6 mg methylprednisolon mỗi ngày. 

· Trong đợt cấp tính, dùng liều cao hơn: 16 đến 32 mg/ngày, sau đó giảm dần nhanh. Viêm khớp mạn tính ở trẻ em với những biến chứng đe doạ tính mạng. Đôi khi dùng methylprednisolon trong liệu pháp tấn công, với liều 10 đến 30 mg/kg/đợt (thường dùng 3 lần). 

· Hội chứng thận hư nguyên phát: Bắt đầu, dùng những liều Methylprednisolon hàng ngày 0,8 đến 1,6mg/kg trong 6 tuần, sau đó giảm dần liều trong 6 đến 8 tuần. 

· Dị ứng nặng, diễn biến trong thời gian ngắn: Tiêm tĩnh mạch methylprednisolon 125mg, cứ 6 giờ tiêm một lần. 

· Thiếu máu tan máu do miễn dịch. Tiêm tĩnh mạch 1000mg/ngày, trong 3 ngày. Phải điều trị bằng methylprednisolon ít nhất trong 6 đến 8 tuần. 

· Trước khi truyền máu cho người bệnh có thiếu máu, tan máu: Tiêm tĩnh mạch methylprednisolon 1000mg để dự phòng biến chứng tăng tan máu. 

· Bệnh sarcoid: Methylprednisolon 0,8 mg/kg/ngày, để làm thuyên giảm bệnh.

· Dùng liều duy trì thấp, 8 mg/ngày. 

· Chuẩn bị dung dịch tiêm: Toàn bộ bột trong lọ được hoà tan bằng dung môi pha tiêm như dextrose 5%, nước muối đẳng trương.

Thuốc này chỉ dùng khi có đơn của Bác sỹ
Chống chỉ định:
Nhiễm khuẩn nặng, trừ sốc nhiễm khuẩn và lao màng não. Quá mẫn với Methylprednisolon. Thương tổn da do virus, nấm hoặc lao. Đang dùng vaccin virus sống.

Thận trọng:

Sử dụng thận trọng ở những người bệnh loãng xương, người mới nối thông mạch máu, rối loạn tâm thần, loét dạ dầy, loét tá tràng, đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim và trẻ đang lớn.

Do nguy cơ có những tác dụng không mong muốn, phải sử dụng thận trọng corticosteroid toàn thân cho người cao tuổi, với liều thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất có thể được.

Suy tuyến thượng thận cấp có thể xẩy ra khi ngừng thuốc đột ngột sau thời gian dài điều trị hoặc khi có stress. 

Khi dùng liều cao, có thể ảnh hưởng đến tác dụng của tiêm chủng vaccin. 

Trẻ em có thể nhạy cảm hơn với sự ức chế tuyến thượng thận khi điều trị thuốc bôi.

Tác dụng không mong muốn: 
Những tác dụng không mong muốn thường xẩy ra nhiều nhất khi dùng Methylprednisolon liều cao và dài ngày. 

Methylprednisolon ức chế tổng hợp prostaglandin và như vậy làm mất tác dụng của prostaglandin trên đường tiêu hoá, gồm ức chế tiết acid dạ dày và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Nhiều ADR có liên quan đến tác dụng này của glucocorticoid. Thường gặp, ADR > 1/100: 

· Thần kinh trung ương: Mất ngủ, thần kinh dễ bị kích động. 

· Tiêu hoá: Tăng ngon miệng, khó tiêu. 

· Da: Rậm lông. 

· Nội tiết và chuyển hoá: Đái tháo đường. 

· Thần kinh cơ và xương: Đau khớp. 

· Mắt: Đục thuỷ tinh thể, glôcôm. 

· Hô hấp: Chảy máu cam. 

· Ít gặp,1/1000 < ADR < 1/100

· Thần kinh trung ương: Chóng mặt, cơn co giật, loạn tâm thần, u giả ở não, nhức đầu, thay đổi tâm trạng, mê sảng, ảo giác, sảng khoái. 

· Tim mạch: Phù, tăng huyết áp. 

· Da: trứng cá, teo da, thâm tím, tăng sắc tố mô. 

· Nội tiết và chuyển hoá: Hội chứng Cushing ức chế trục tuyến yên thượng thận, chậm lớn, không dung nạp glucose, giảm kali huyết, nhiễm kiềm, vô kinh, giữ natri và nước, tăng glucose huyết.

· Tiêu hoá: Loét dạ dày, buồn nôn, nôn, chướng bụng, viêm loét thực quản, viêm tuỵ. 

· Thần kinh - cơ và xương: Yếu cơ, loãng xương, gãy xương. 

· Khác: Phản ứng quá mẫn.

Hướng dẫn cách xử trí ADR:

Trong những chỉ định cấp, nên sử dụng glucocorticoid với liều thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất có hiệu lực lâm sàng.

Sau điều trị dài ngày với glucocorticoid, nếu ức chế trục đồi - tuyến yên - thượng thận có khả năng xảy ra, điều cấp bách là phải giảm liều glucocorticoid từng bước một, thay vì ngừng đột ngột.

Áp dụng chế độ điều trị tránh tác động liên tục của những liều thuốc có tác dụng dược lý. Dùng một liều duy nhất trong ngày gây ít ADR hơn những liều chia nhỏ, và liệu pháp cách ngày là biện pháp tốt để giảm thiểu sự ức chế tuyến thượng thận và những ADR khác. Trong liệu pháp cách ngày, dùng một liều duy nhất cứ hai ngày một lần, vào buổi sáng.

Theo dõi và đánh giá định kỳ những thông số về loãng xương, tạo huyết, dung nạp glucose, những tác dụng trên mắt và huyết áp.

Dự phòng loét dạ dày và tá tràng bằng các thuốc kháng thụ thể H2 - histamin khi dùng liều cao methylprednisolon toàn thân.

Tất cả người bệnh điều trị dài hạn với glucocorticoid cần dùng bổ sung calci để dự phòng loãng xương.

Những người có khả năng bị ức chế miễn dịch do glucocorticoid cần được cảnh báo về khả năng dễ bị nhiễm khuẩn.

	Những người bệnh sắp được phẫu thuật có thể phải dùng bổ sung glucocorticoid vì đáp ứng bình thường với stress đã bị giảm sút do ức chế trục đồi - tuyến yên - thượng thận.
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc


Quá liều & xử trí:
Nhửng triệu chứng quá liều gồm biểu hiện hội chứng Cushing (toàn thân), yếu cơ (toàn thân), và loãng xương (toàn thân), tất cả chỉ xảy ra khi sử dụng glucocorticoid dài hạn. 

Khi sử dụng liều quá cao trong thời gian dài, tăng năng vỏ tuyến thượng thận và ức chế tuyến thượng thận có thể xẩy ra. Trong những trường hợp này cần cân nhắc để có quyết định đúng đắn tạm ngừng hoặc ngừng hẳn việc dùng glucocorticoid.

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, dưới 30​0C 
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Dung dịch sau khi pha chỉ nên sử dụng sau 24 giờ ở điều kiện bảo quản tránh nhiễm khuẩn, dưới 30​0C.
 Để xa tầm tay trẻ em

5. Diaphyllin 4,8% - 5ml
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THÀNH PHẦN: Theophylline ethylenediamine
CÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNH:
Co thắt phế quản liên quan đến hen phế quản, sự trở nặng cấp tính của chứng viêm phế quản mạn hoặc tràn khí phổi
CÁCH DÙNG-LIỀU DÙNG:
Cấp cứu: IV chậm (ít nhất 5 phút) 240 mg Aminophyllin (1 ống) x 1 – 2 lần/ngày.
Suyễn: Nếu nồng độ Theophyllin huyết tương < 3 mcg/ml, nên IV bolus 5 – 7 mg/kg đến khi đạt nồng độ huyết tương 10 mcg/ml, tiếp tục truyền dịch nhỏ giọt (nếu nồng độ Theophyllin huyết tương > 3 mcg/ml, liều 1 mg/kg sẽ làm tăng nồng độ huyết tương 2 mcg/ml)
Điều trị duy trì: truyền dịch nhỏ giọt, nếu độ thanh thải Theophyllin bình thường: 0,5 mg/kg/giờ, nếu độ thanh thải tăng (trẻ 1 – 16 tuổi, hút thuốc lá): 0,7 mg/kg/giờ; nếu độ thanh thải giảm (suy tim/gan/thận): 0,3 mg/kg/giờ
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc
Cơn đau tim, rối loạn nhịp tim
6. Nước cất 5ml
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Dạng bào chế:Dung dịch tiêm

Thành phần:

Công thức cho 1 ống thuốc tiêm 5 ml:
Nước cất pha tiêm vừa đủ……………………………..5 ml

Trình bày:

Hộp 50 ống x 5ml

Chỉ định:

Hoà tan các thuốc tiêm bột hoặc pha loãng các chế phẩm thuốc tiêm trước khi sử dụng

Liều dùng:

Tuỳ thuộc vào lượng thuốc đủ để hoà tan, pha loãng

Đạt tiêu chuẩn:

DĐVN III.

Hạn dùng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát.
7. Ringer Lactat 500ml



Công thức:
Natri clorid 1,5 g.Kali clorid 0,075 g.Calci clorid dihydrat tương đương Calci clorid khan 0,0375g Natri lactat khan 0,775 g Nước cất pha tiêm vừa đủ 500 ml
Chỉ Định:
Điều chỉnh sự mất cân bằng về nước và chất điện giải trong các trường hợp: 
– Mất nước nặng không thể bổ sung bằng đường uống như người bệnh hôn mê, uống vào nôn ngay, trụy mạch. 
– Giảm thể tích tuần hoàn nặng, cần bù nhanh: sốc phản vệ, sốc sốt xuất huyết
Chống chỉ định:
– Nhiễm kiềm chuyển hóa, suy tim, ứ nước (chủ yếu ứ nước ngoại bào). 
– Người bệnh đang dùng Digitalis.
Tác dụng phụ:
– Chưa có báo cáo về tác dụng phụ. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Thận trọng:
– Phải truyền chậm và theo dõi chặt chẽ người bệnh về mặt lâm sàng, xét nghiệm sinh học. 
– Tránh dùng cho bệnh nhân suy thận, tăng Kali huyết, suy gan. 
– Không kết hợp với Phosphat và Carbonat để tránh tạo tủa. 
– Không được dùng dung dịch này để tiêm bắp. 
– Lactat ringer chứa Calci, không được truyền chung với máu trong cùng một bộ dây truyền vì có nguy cơ gây đông máu.
Tương tác:
– Lactat ringer có calci làm tăng độc tính của Digitalis đối với tim. để Tránh tương tác giữa các thuốc, Thông báo cho bác sĩ hoặc DƯỢC sĩ về những thuốc đang sử dụng.
Cách dùng:Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.
8. Natri clorid 0,9%  500ml
Sodium chloride 0,9%

Dịch truyền



Chỉ định: Bù nước và điện giải trong các trường hợp mất nước, sốt, tiêu chảy, bỏng...
Chống chỉ định :Tăng natri huyết, ứ dịch. 
Thận trọng: Truyền hạn chế trong suy chức năng thận (Phụ lục 4), suy tim, tăng huyết áp, phù phổi, nhiễm độc thai nghén. 
Liều lượng: Theo chỉ dẫn của Bác sỹ- liều dùng cho người lớn và trẻ em được xác định dựa vào lâm sàng và nếu có thể theo dõi nồng độ điện giải.

Cách dùng: Truyền tĩnh mạch.

Tác dụng không mong muốn: Truyền liều lớn có thể gây tích luỹ natri và phù. 
9. Cefuroxim 500mg
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Tên chung quốc tế: Cefuroxime.
Loại thuốc: Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2.

1/- Thành phần: Công thức cho 1 viên:
Cefuroxim  (dưới dạng Cefuroxim acetil)            500 mg                    
2/- Chỉ định:Điều trị các nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm gây ra:
- Đường hô hấp: viêm tai giữa, viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản cấp và mạn tính.
- Đường tiết niệu: viêm thận, viêm bàng quang, viêm niệu đạo.
- Da và mô mềm: mụn nhọt, chốc lở.
- Điều trị bệnh Lyme thời kỳ đầu.

3. Chống chỉ định:
Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với kháng sinh nhóm Cephalosporin

4/- Cách dùng và liều lượng: Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sỹ:
Người lớn: liều thông thường: uống ngày 2 lần, trong 7 ngày.
-  Viêm họng, viêm amidan hoặc viêm xoang hàm do vi khuẩn nhạy cảm: 250 – 500mg/lần.
-  Viêm phế quản cấp tính và mạn tính hoặc trong nhiễm khuẩn da và mô mềm không biến chứng: 250 – 500mg/lần.
-  Nhiễm khuẫn đường tiết niệu không biến chứng: 125 – 250mg/lần.
-  Lyme thời kỳ đầu: 500mg/lần dùng trong 20 ngày.
Bệnh nhân suy thận hoặc đang thẩm tách thận: không cần thận trọng đặc biệt khi uống không quá liều tối đa thông thường 1 g/ngày.
10. Adalat (Nifedipin 10mg)
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Thành phần: Mỗi 1 viên: Nifedipine 10mg.
Chỉ định: Adalat 10 mg
Dự phòng cơn đau thắt ngực: Đau thắt ngực do cố gắng, đau thắt ngực tự phát (bao gồm đau thắt ngực Prinzmetal) : dùng đường uống.
Điều trị cơn cao huyết áp: Ngậm dưới lưỡi.
Điều trị triệu chứng hiện tượng Raynaud:
Điều trị cơn: Ngậm dưới lưỡi.
Dự phòng tái phát: Dùng đường uống.
Chống chỉ định:
Tuyệt đối: Quá mẫn cảm với nhóm dihydropyridine.
Nhồi máu cơ tim gần đây (dưới 1 tháng), đau thắt ngực không ổn định.
Tương đối: Phụ nữ có thai hoặc nuôi con bú:.
Chú ý: Các số liệu dịch tễ học mới nhất cho thấy rằng dùng Adalat dạng giải phóng hoạt chất tức thì, nhất là khi dùng liều cao, có thể làm tăng nguy cơ trên mạch vành ở bệnh nhân bị bệnh mạch vành.
Thận trọng: Cẩn thận khi dùng thuốc cho bệnh nhân trong tình trạng huyết động không ổn định 
Nếu được chỉ định đơn độc, nifedipine không được dùng để điều trị cơn đau thắt ngực ở pha cấp tính trong nhồi máu cơ tim.
Do thuốc được chuyển hóa ở gan, sử dụng thận trọng ở bệnh nhân bị suy tế bào gan.
Có thai: Các nghiên cứu thực hiện trên thú vật cho thấy nifedipine có thể gây quái thai và có độc tính đối với bào thai. Do đó, không nên chỉ định nifedipine cho phụ nữ có thai. 
Nuôi con bú: Ngưng cho con bú trong thời gian điều trị bằng nifedipine do thuốc được bài tiết qua sữa mẹ
Tương tác: Nifedipine làm tăng tác dụng của các thuốc hạ huyết áp khác và các thuốc gây giãn mạch khác (đặc biệt là dẫn xuất nitrate).
Tác dụng phụ:
Ở bệnh nhân bị bệnh mạch vành, nifedipine có thể gây đau thắt ngực, thậm chí nhồi máu cơ tim. Các biểu hiện này rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra cần phải ngưng điều trị ngay..
Hiếm gặp hơn: Choáng váng có thể liên quan đến việc hạ huyết áp, suy nhược, dị ứng. 
Liều lượng: Adalat 10 mg
Chia các liều cách nhau ít nhất 2 giờ.
Đau thắt ngực (đường uống): 3 viên/ngày, chia làm 3 lần; trong đau thắt ngực Prinzmetal: 4 viên/ngày chia làm 4 lần trong đó 1 lần vào lúc chuẩn bị đi ngủ. Tối đa 6 viên/ngày. Cao huyết áp cấp tính (ngậm dưới lưỡi): 1 viên; nếu vẫn còn cao huyết áp, 60 phút sau ngậm thêm 1 viên.
Điều trị triệu chứng hiện tượng Raynaud: Điều trị cơn cấp tính (ngậm dưới lưỡi) : 1 viên. Dự phòng (đường uống): 3 viên/ngày, chia làm 3 lần. Tối đa 6 viên/ngày.
Quá liều
Quá liều nhẹ có thể gây tăng tần số tim.
Nếu việc quá liều được phát hiện sớm: Rửa ruột và theo dõi ở phòng săn sóc đặc biệt.
Điều trị triệu chứng.
Trường hợp quá liều nặng: Tiêm truyền calci gluconate.
Theo dõi nhịp tim, sự dẫn truyền và lưu lượng tim. Nếu hạ huyết áp nghiêm trọng, tiêm truyền noradrenaline ở nồng độ thông thường, phối hợp với strophantiline IV nếu bệnh nhân có dấu hiệu suy tim; digitalis có tác động nhanh cũng có thể được chỉ định
11. Nifedipin Hasan 20mg Retard

Nifedipin Hasan 20 Retard

	



	




	


DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén tác dụng kéo dài.

CHỈ ĐỊNH                                                                     
-   Tăng huyết áp. 
-   Bệnh mạch vành ở tim gồm:
+   Đau thắt ngực ổn định mãn tính (do gắng sức).                       
+   Đau thắt ngực do co mạch (đau thắt ngực không ổn định, đau thắt ngực kiểu Prinzmetal).

LIỀU LƯỢNG
Nếu  không  có chỉ dẫn khác, liều thông thường cho người lớn:1-2 viên x 2 lần/ ngày. Có thể tăng liều tới: 2-4 viên x 2 lần/ ngày.

CÁCH DÙNG VÀ THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ
-   Thuốc dùng theo đường uống , uống nguyên  cả viên với nước. Không ngậm hoặc nhai . Nên uống thuốc vào cùng một thời điểm mỗi ngày , khoảng cách giữa 2 lần uống không dưới 4 giờ . 
-   Nếu quên uống thuốc  hoặc uống không đủ liều thì không nên tăng liều ở lần uống kế tiếp mà chỉ dùng liều như đã chỉ dẫn. 
-   Nên ngừng thuốc từ  từ, nhất là khi đang dùng liều cao .
-   Nếu nghi ngờ đã dùng thuốc quá liều, hãy hỏi bác sĩ điều trị để có biện pháp xử lý thích hợp. 
-   Thời gian dùng  thuốc do bác sĩ điều trị quyết định.

CHỐNG CHỈ  ĐỊNH  

-   Quá mẫn cảm với Nifedipin hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.
-   Sốc do tim, hẹp động mạch chủ nặng.
-   Nhồi máu cơ tim cấp (trong vòng 4 tuần đầu điều trị).
-   Điều trị đồng thời với rifampicin.
-   Trong suốt thời kỳ mang thai.
-   Rối loạn chuyển hóa porphyrin.

THẬN TRỌNG 
-   Huyết áp thấp rõ rệt (huyết áp tâm thu dưới 90 mmHg). 
-   Suy tim sung huyết. 
-   Phụ nữ cho con bú - nên ngừng cho con bú nếu cần thiết phải điều trị. 
-   Suy giảm chức năng gan, đái tháo đường.
-   Khi đang vận hành máy móc, tàu xe…
-   Tránh dùng nước ép quả bưởi vì có thể ảnh hưởng đến chuyển hoá thuốc.

TÁC DỤNG PHỤ                                                               
-    Nhức đầu, đỏ bừng mặt, da. Những triệu chứng này xảy ra lúc mới dùng thuốc và chỉ là tạm thời.
-   Đôi khi: tăng nhịp tim, đánh trống ngực, phù chân, chóng mặt hoặc mệt mỏi, buồn nôn có thể xảy ra  . 
-   Hiếm khi thay đổi số lượng tế bào máu như giảm hồng cầu và bạch cầu, nổi ban ở da và niêm mạc do giảm tiểu cầu. 
-   Hiếm khi rối loạn đường tiêu hoá như: nôn, đầy bụng tiêu chảy hoặc phản ứng quá mẫn ở da như ngứa phát ban, viêm tróc da…

LƯU Ý
Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

12. Digoxin 0,25mg
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Chỉ định:

Suy tim cung lượng thấp, đặc biệt khi có rung nhĩ. 
- Rối loạn nhịp trên thất: làm chậm hoặc giảm rung nhĩ hay cuồng nhĩ.
Chống chỉ định:

Block nhĩ thất độ 2 & độ 3, không đặt máy tạo nhịp. Tiền sử tăng kích thích tâm thất (ngoại tâm thu) khi dùng digitalis. Nhịp nhanh thất, rung thất.
Chú ý đề phòng:

Giảm liều: người già, sơ sinh < 2,5 kg, bệnh tim tắc nghẽn bên trái nặng, giảm oxy mô do suy hô hấp, nhược giáp, suy tim tiến triển, tăng Ca máu, suy gan nặng, suy thận. Giảm kali máu.
Tương tác thuốc:

Chống chỉ định dùng với muối Ca (IV), sultopride, amiodarone, midodrine. Kháng acid, than, kaolin, Ca uống, colestyramine, thuốc hạ đường huyết, erythromycin, hydroquinidine, quinidine, itraconazole, sulfasalazine, sucralfate, verapamil, thuốc hạ kali, clarithromycin, carbamazepine, muối, oxyd & hydroxyd của Mg, Al, Ca.
Tác dụng ngoài ý:

- Tăng tính kích thích tâm thất. 
- Hiếm gặp: dị ứng, ban xuất huyết giảm tiểu cầu, ngực nữ hóa. Rối loạn tiêu hóa báo hiệu quá liều.
Liều lượng:

- Người lớn 2 - 4 viên/ngày, chia nhiều lần; duy trì: 1 viên/ngày, chia 1 - 2 lần. 
- Trẻ em khởi đầu: 1 liều duy nhất, > 24 kg: 7 mcg/kg, 12 - 24 kg: 10 mcg/kg, 3 - 6 kg: 20 mcg/kg, < 3 kg: 15 mcg/kg; duy trì: 1/3 liều khởi đầu, lặp lại mỗi 8 giờ.
13. Nitriderm TTS 10mg/24h
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	            Thành phần

	Nitroglycerin 10mg

	Chỉ định
	Đau thắt ngực

	Liều dùng
	Dán vào vùng ngực (để thuốc thấm trước hết vào vùng cần tác dụng).  
Thuốc tác dụng kéo dài nên cứ 24 giờ, cần một băng 5 mg, nếu không đủ hiệu lực thì
 dùng loại 10 mg. 

Cần dán đúng giờ, không nên dán thêm khi thuốc cũ vẫn còn hiệu lực.

	Cách dùng
	Phải rửa sạch tay, lau khô trước khi thao tác.
Vùng da ở chỗ dán cao phải được rửa sạch, ít lông.

	Chống chỉ định
	Quá mẫn với các thành phần của thuốc

	Thận trọng
	Không dán cao ở nơi da bị kích thích hay trầy xước vì như thế sẽ  làm tăng sự thẩm thấu
 qua da của hoạt chất và có thể gây ngộ độc.
Không dán lên mắt, niêm mạc, vùng da bị trầy xước, vùng da nổi mụn…
Không dán cao quá lâu


14. Furosemid 40mg



 INCLUDEPICTURE "http://www.mekophar.com/mekophar_files/zoom.png" \* MERGEFORMATINET 

 F12
Chỉ Định:
Điều trị các trường hợp phù do thận, gan và do suy tim. Trị cao huyết áp
Tính chất: Furosemid là thuốc lợi tiểu quai, hạn chế sự tái hấp thu ion Na và Clo tại nhánh lên của quai Henle.
Chống chỉ định:
– Mẫn cảm với Furosemid và các Sulfamid. 
– Tiền hôn mê gan, hôn mê gan. 
– Vô niệu hoặc suy thận do các thuốc gây độc với gan, thận.
Tác dụng phụ:
– Mất cân bằng điện giải, giảm thể tích máu, hạ huyết áp tư thế đứng, giảm kali huyết, giảm natri huyết, giảm magnesi huyết, giảm calci huyết, tăng acid uric huyết… Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Thận trọng: Thận trọng với những người bệnh phì đại tuyến tiền liệt hoặc đái khó vì có thể thúc đẩy bí tiểu cấp

Tương tác: Muối lithi, Aminoglycozid, Glycozid tim, thuốc chữa đái tháo đường, thuốc hạ huyết áp, Corticosteroid…
Cách dùng:
– Cao huyết áp: 1/2 – 1 viên x 1 – 2 lần/ngày. 
– Phù: 1/2 – 4 viên/ngày, chia 2 lần.
15.  Kali clorid  600mg
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Chỉ định:
Thuốc cung cấp kali cho cơ thể. Thuốc này được khuyến cáo dùng trong các trường hợp thiếu hụt kali( giảm kali huyết ) sau:
* Phòng ngừa tình trạng giảm kali máu ở những bệnh nhân đang điều trị với thuốc lợi tiểu (thuốc lợi tiểu gân giảm kali máu ).
* Điều trị giảm kali máu gây ra bởi việc điều trị với thuốc lợi tiểu hoặc corticosteroid và những tình trạng khác gây mất kali nghiêm trọng.
Chống chỉ định:
Thuốc này không được sử dụng trong các trường hợp sau:
* Được biết mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc .
* Mất cân bằng điện giải nặng bao gồm: tăng canxi huyết, tăng clo huyết, tăng kali huyết hoặc bất kỳ tình trạng nào có thể dẫn đến tăng kali huyết.
* Suy thận nặng.
* Bệnh suy tuyến thượng thận .
* Thực quản bị chèn ép, dạ dày chậm tiêu, tắc ruột, hẹp môn vị .
Lúc có thai:
Kali clorid nên được dùng thận trọng với những bệnh nhân có sự vận chuyển qua dạ dày- ruột bị chậm lại như ở phụ nữ mang thai.
Kali clorid có thể được sử dụng trong thời kì mang thai và cho con bú. Không có nguy cơ nào được ghi nhận.
Tương tác thuốc:
Thuốc lợi tiểu có thể có 2 tác dụng, một số thuốc lợi tiểu làm mất kali niệu (thuốc lợi tiểu làm giảm kali huyết), trong khi một số khác gây tích lũy kali làm tăng kali huyết.
Liều lượng:
Người lớn :
Phòng và điều trị giảm kali huyết : 600mg – 6gam mỗi ngày (tương đương với 1-10 viên nén), phụ thuộc vào mức độ giảm kali huyết hoặc tiên lượng mức độ mất kali. Liều này nếu có thể nên chia làm 2-3 lần mỗi ngày.
Cần phải kiểm tra nồng độ kali huyết thanh thường xuyên để điều chỉnh liều dùng theo hiệu quả.
Nếu nuốt cả viên với một cốc nước để giảm nguy cơ kích ứng đường tiêu hóa và có thể uống trong bữa ăn (tốt hơn là uống vào cuối bữa ăn).
Trẻ em: Hiệu quả và độ an toàn ở trẻ em chưa được xác lập
Bệnh nhân suy thận: Nên giảm liều ở bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận Thường xuyên kiểm tra nồng độ kali huyết thanh .
Bệnh nhân bị suy gan :
Không có kinh nghiệm lâm sàng cụ thể ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan . Liều khuyến cáo có thể sử dụng .
16. Methyl Prednisolon 4mg
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Methylprednisolon.........4 mg                      Methylprednisolon.........16 mg
Chỉ định:
-Viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống, một số thể viêm mạch.
-Viêm dộng mạch thái dương, viêm quanh động mạch nốt, bệnh sarcoid, hen phế quản, viêm loét đại tràng mạn, thiếu máu tan máu, giảm bạch cầu hạt, dị ứng nặng gồm cả phản vệ.
-Bệnh leukemia cấp, u lympho, ung thư vú, ung thu tuyến tiền liệt.
-Hội chứng thận hu nguyên phát.

Sử dụng thận trọng ở những người bệnh loãng xương, người mới nối thông mạch máu, rối loạn tâm thần, loét dạ dày, loét tá tràng, đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim và trẻ đang lớn.
17. Panactol (Paracetamol 500mg)
Thành Phần :
Paracetamol .........................................500mg
                                       Tá dược (vđ) ............................................. 1 viên
Trình bày: Hộp 10 vỹ x 10 viên nén,

SĐK: VD – 18743 – 13

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
Chỉ định:

-Điều trị chứng đau từ nhẹ đến vừa như: đau đầu , đau nửa đầu, đau răng, đau họng, đau bụng kinh, đau do thấp khớp, nhức mỏi cơ, cảm cúm.

-Hạ sốt trong các chứng sốt do cảm cúm hoặc do các cxhuwngs nhiễm trùng đường hô hấp.

Liều dùng:

-Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần uống 1-2 viên, ngày uống 2-3 lần, không quá 8 viên/ngày

-Trẻ em 7-12 tuổi: mỗi lần uống 1 viên, ngày uống 2-3 lần, không quá 4 viên/ngày

Chống chỉ định:

-Mẫn cảm với Paracetamol.

-Bệnh nhân thiếu G6PD, suy gan nặng.

Thận trọng và cảnh báo khi sử dụng thuốc:

-Với những bệnh nhân thiếu máu.
-Uống rượu nhiều có thể gây tăng độc tính với gan của Paracetamol.

-Thận trọng với người bị suy giảm chức năng gan, thận.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

-Phụ nữ có thai: chỉ dùng khi cần thiết.

-Phụ nữ cho con bú: không thấy có tác dụng không mong muốn ở trẻ nhorbus mẹ nên sử dụng được cho phụ nữ cho con bú.

Tác dụng không mong muốn:

-Ban da và những phản ứng dị ứng khác thỉnh thoảng xảy ra. Thường là ban đỏ hoặc mày đay.

-Ít gặp: Nôn, buồn nôn

-Hiếm gặp: Phản ứng quá mẫn

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

Quá liều và xử trí:

 Rửa ruột và cho uống than hoạt tính. Dùng N-acetylcystein, thuốc giải độc Paracetamol, tiêm tĩnh mạch hoặc uống nếu có thể trước giờ thứ 10. Giúp thở.
18. PANALGANEFFER CODEIN
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          (Paracetamol 500mg+Codein 30mg)
Dạng bào chế:Viên sủi bọt
Nhóm sản phẩm: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
Thành phần:  Paracetamol, Codeine phosphat
Chỉ định: [image: image27.png]


Ðiều trị các cơn đau vừa & nặng, không khỏi khi dùng các thuốc giảm đau đơn thuần (aspirin, paracetamol).
Chống chỉ định:
[image: image28.png]


Quá mẫn với thành phần thuốc, trẻ < 15 kg, người Suy gan, Suy hô hấp, Suyễn, phụ nữ cho con bú.

Tương tác thuốc:

[image: image29.png]


Kiêng rượu. Lưu ý khi phối hợp với các dẫn xuất của morphine, thuốc ức chế TKTW.

Tác dụng phụ:

[image: image30.png]


- Phản ứng do codeine: táo bón, buồn nôn, buồn ngủ, chóng mặt, khó thở, phản ứng da. 
- Phản ướng do paracetamol: có thể có phản ứng ngoài da hoặc phản ứng dị ứng.

Chú ý đề phòng:

[image: image31.png]


- Khi lái xe hay vận hành máy móc, phụ nữ có thai không dùng. 
- Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân Suy thận nặng.

Liều lượng - Cách dùng

[image: image32.png]


- Thuốc dành cho người lớn & trẻ > 15 kg. 
+ Liều paracetamol: 60 mg/kg/ngày chia làm 4 - 6 lần. 
+ Liều codeine: 3 mg/kg/ngày chia làm 4 - 6 lần. 
- Trẻ 15 - 22 kg (3 - 6 tuổi): 1/2 viên/6 giờ, tối đa 2 viên/ngày. 
- Trẻ 22 - 30 kg (7 - 10 tuổi): 1/2 viên/4 giờ, tối đa 3 viên/ngày. 
- Trẻ 31 - 44 kg (11 - 14 tuổi): 1 viên/6 giờ, tối đa 4 viên/ngày. 
- Trẻ 45 - 50 kg (14 - 15 tuổi): 1 viên/4 giờ, tối đa 6 viên/ngày. 
- Người > 50 kg (> 15 tuổi): 1 - 2 viên/4 giờ, tối đa 6 viên/ngày.
19. Panadol (Sủi)
PANADOL 500MG SỦI
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Xem hình lớn
Chỉ định: Thuốc giảm đau hạ sốt Panadol sủi được dùng để chỉ định trong các trường hợp sau:

- Điều trị cơn đau từ nhẹ đến vừa bao gồm: đau đầu, đau nửa đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau họng, đau cơ xương, sốt và đau sau khi tiêm vacxin, đau sau khi nhổ răng hoặc sau các thủ thuật nha khoa, đau răng, đau do viêm xương khớp.

- Hạ sốt.

Liều lượng và cách dùng: Thuốc giảm đau hạ sốt Panadol sủi chỉ dùng đường uống. Hòa tan thuốc trong ít nhất nửa cốc nước.

Người lớn và trẻ em 12 tuổi trở lên: uống 1-2 viên/lần, sau mỗi 4-6 giờ nếu cần. Không dùng quá 8 viên/ngày.
Trẻ em từ 6-11 tuổi: dùng 1/2 liều người lớn. Liều tối đa hàng ngày không quá 60mg/kg cân nặng.
Trẻ em dưới 6 tuổi: không khuyến cáo dùng Thuốc giảm đau hạ sốt Panadol sủi cho trẻ em dưới 6 tuối.

Chống chỉ định: Chống chỉ định dùng Thuốc giảm đau hạ sốt Panadol sủi cho những bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với paracetamol hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thai kỳ và cho con bú:
Phụ nữ mang thai: Không khuyến nghị dùng Thuốc giảm đau hạ sốt Panadol sủi
Phụ nữ cho con bú: Nếu không có chỉ định của bác sĩ thì không nên dùng thuốc này trong thời gian đang cho con bú.

20. Terpin-Codein

Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng bào chế:Viên nén
Đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên
Thành phần:
Terpin hydrat 100 mg; Codein phosphat 10 mg
SĐK:VD-30126-18
	
	Nhà sản xuất:
	Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
	Estore>

	
	Nhà đăng ký:
	Công ty TNHH MTV 120 Armephaco
	Estore>

	
	
	
	


Chỉ định:
Dùng trong trường hợp ho gió, ho khan.
Liều lượng - Cách dùng

- Người lớn: 1 viên x 3 lần/ngày. 
Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ, tùy theo từng lứa tuổi.

Chống chỉ định:

-Mẫn cảm với codein hoặc terpin hay bất cứ thành phần nào của thuốc.

-Trẻ < 5 tuổi. 

-Bệnh gan.

-Suy hô hấp, hen, khí phế thũng. 
Tương tác thuốc:

Kiêng rượu. Không dùng với chất đối kháng morphine. Thận trọng khi dùng với chất ức chế TKTW, dẫn chất khác của morphine.
Tác dụng phụ:

Nhẹ & thoáng qua: táo bón, buồn nôn, nôn, chóng mặt, ngủ gật, co thắt phế quản, dị ứng da, ức chế hô hấp. Buồn ngủ. Nguy cơ lệ thuốc khi quá liều, hội chứng cai nghiện khi ngưng thuốc đột ngột.
Chú ý đề phòng:

Thuốc gây buồn ngủ. Lưu ý khi lái xe & vận hành máy móc. 

KHI CẦN THÊM THÔNG TIN VỀ THUỐC, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ.
21. Salbutamol 4mg
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Salbutamol là gì?

	Nhóm Dược lý:
	Thuốc tác dụng trên đường hô hấp

	Tên Biệt dược :
	Salbutamol 2mg; Salbutamol 4mg

	Dạng bào chế :
	Viên nén; Viên nang; Dung dịch dùng cho khí dung

	Thành phần :
	Salbutamol sulfate


Chỉ định :
Gây giãn phế quản, điều trị và phòng ngừa co thắt phế quản do hen phế quản, viêm phế quản mãn, và các rối loạn phế quản - phổi mãn tính khác.

Chống chỉ định :
Quá mẫn với thuốc. Loạn nhịp nhanh, nhồi máu cơ tim .

Cơn co thắt phế quản cấp .Basedow. Trẻ em < 6 tuổi.

Phụ nữ có nguy cơ sảy thai.

Tác dụng không mong muốn :
Thường gặp nhất là lo lắng và run rẩy. Nhức đầu, căng thẳng, tim đập nhanh, đánh trống ngực, mất ngủ, buồn nôn, hoa mắt, vã mồ hôi.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Liều lượng,Cách dùng :
Theo chỉ dẫn của thầy thuốc điều trị .

Người lớn và trẻ em > 12 tuổi : 2 - 4mg x 3- 4 lần / ngày.

Người già : 2mg x 3 - 4 lần / ngày

Thận trọng khi dùng :
Rối loạn tim mạch, đặc biệt là suy mạch vành, nhịp tim nhanh và cao huyết áp.

Co giật, tiểu đường hay cường giáp. Hẹp van động mạch chủ dưới do phì đại không rõ nguyên nhân.

Phụ nữ có thai và cho con bú
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


22. Buto – asma (Salbutamol 100mcg)
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Buto-Asma: Thuốc điều trị hen phế quản

Tên thuốc: Buto-Asma
Thành phần: Salbutamol sulfate
Chỉ định:  Hen phế quản, co thắt phế quản và/hoặc tắc nghẽn đường dẫn khí có hồi phục, ngăn ngừa cơn co thắt phế quản do gắng sức hay trước khi tiếp xúc với dị nguyên đã biết trước nhưng không tránh khỏi

Liều dùng: Người lớn: Cắt cơn co thắt phế quản: 1-2 liều xịt, tối đa 2 liều xịt x 4 lần/ngày,

Ngăn ngừa cơn co thắt phế quản do gắng sức hay trước khi tiếp xúc dị nguyên: 1-2 liều xịt trước 10-15 phút.

· Trẻ em: Cắt cơn/ngăn ngừa cơn co thắt phế quản do gắng sức hay trước khi tiếp xúc dị nguyên: 1-2 liều xịt, tối đa 4 liều xịt/ngày

Chống chỉ định:
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc

Thận trọng:
· Bệnh nhân có thai/cho con bú.

· Khi điều khiển tàu xe/vận hành máy móc.

· Cho kết quả xét nghiệm doping (+)

Phản ứng phụ:
-Đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, run đầu ngón tay, co thắt phế quản, khô miệng, ho, khan tiếng, hạ kali huyết, chuột rút, nhức đầu, nôn, buồn nôn, phù, nổi mề đay, hạ huyết áp, trụy mạch

Tương tác thuốc:
(khi sử dụng chung với những thuốc sau đây, sẽ gây ảnh hưởng tác dụng của thuốc)

Thuốc chủ vận beta không chọn lọc, thuốc điều trị đái tháo đường, thuốc gây mê halothan

Trình bày và đóng gói:  Khí dung định liều 100 mcg/liều
Cách sử dụng bình xịt Ventolin Inhaler

-Tháo nắp bình xịt bằng cách bóp nhẹ hai bên cửa nắp

-Lắc kỹ bình xịt trước khi sử dụng để hoạt chất phân tán đều, đảm bảo phân liều chính xác

-Ấn một nhát dứt khoát để phóng thích thuốc đồng thời hít vào đều và sâu
	



	Cách sử dụng bình xịt Thuốc xịt Ventolin Inhaler 100 mcg đúng


23. Theostate LP 300mg
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Theostat LP 300mg

Theostat LP 300mg có thành phần là Theophylline, được chỉ định điều trị hen phế quản khó thở kịch phát hay liên tục, các dạng co thắt của bệnh phế quản-phổi tắc nghẽn mạn tính.

	Thành phần
	Theophylline 300mg

	Chỉ định
	Hen phế quản khó thở kịch phát hay liên tục. 

Các dạng co thắt của bệnh phế quản-phổi tắc nghẽn mạn tính.

	Liều dùng
	Người lớn 10 mg/kg/ngày, dùng 1 lần trước khi đi ngủ hoặc dùng 2 lần 

sáng, tối. Liều mạnh: 2 viên 300 mg chia làm 2 lần/ngày. 

Trẻ > 3t. 10-16 mg/kg/ngày, trung bình 13 mg/kg/ngày, chia thành 2 lần, 

sáng & tối. Liều nên tăng dần từng nấc từ 50-100 mg, tối đa 20 mg/kg/ngày.

	Cách dùng
	Có thể dùng lúc đói hoặc no: Có thể dùng với thức ăn nếu có khó chịu 

đường tiêu hóa.

	Chống chỉ định
	Quá mẫn với theophyllin. Trẻ < 3t. Không kết hợp với troleandomycin, 

erythromycin.

	Thận trọng
	Suy tim, thiểu năng vành, béo phì, cường giáp, suy gan, tiền sử động 

kinh, loét dạ dày-tá tràng. Trẻ nhỏ. Dùng thuốc cuối thai kỳ có khả năng

 làm tăng nhịp tim, tăng kích thích ở trẻ sơ sinh.

	Phản ứng có hại
	Buồn nôn, nôn, đau thượng vị. Nhức đầu, kích thích, mất ngủ, nhanh 

nhịp tim.

	Tương tác thuốc
	Cimetidin, phenobarbital, carbamazepin, phenytoin, rifampicin.


Bottom of Form

24. Kagasdine (Omeprazol 20mg)
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Thành phần: Omeprazole
Chỉ định:
[image: image41.png]


- Ðiều trị & dự phòng tái phát loét dạ dày, loét tá tràng, viêm thực quản trào ngược. 
- Ðiều trị dài hạn bệnh lý tăng tiết dạ dày trong hội chứng Zollinger-Ellison.
Chống chỉ định:

[image: image42.png]


Quá mẫn với thuốc.
Tác dụng phụ:
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Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, táo bón & đầy hơi.
Chú ý đề phòng:
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Phụ nữ có thai & cho con bú. Cần loại trừ bệnh ác tính trong trường hợp nghi ngờ loét dạ dày.
Liều lượng - Cách dùng

[image: image45.png]


- Loét tá tràng 20 mg/ngày x 2-4 tuần. 
- Loét dạ dày & viêm thực quản trào ngược 20 mg/ngày x 4-8 tuần. Có thể tăng 40 mg/ngày ở bệnh nhân đề kháng với các trị liệu khác. 
- Hội chứng Zollinger-Ellison 60 mg/ngày. 
- Dự phòng tái phát loét dạ dày, tá tràng 20-40 mg/ngày
25. ORS

Thuốc Chống Mất Nước - Điện Giải

Oresol 27,9g




(Thuốc chống mất nước - điện giải)
• DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột
▪ THÀNH PHẦN: Mỗi gói chứa:
- Glucose khan  20,0 g
- Natri clorid . 3,5 g
- Natri citrat  2,9 g
- Kali clorid . 1,5 g
▪ QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: - Gói 27,9 g
▪ CHỈ ĐỊNH:
Điều trị chứng mất nước và các chất điện giải trong các trường hợp tiêu chảy,nhất là ở trẻ em.
▪ CÁCH DÙNG-LIỀU DÙNG:
- Hòa tan cả gói vào 1 lít nước đun sôi để nguội.
- Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc uống phòng mất nước sau mỗi lần đi ngoài như sau:
- Dưới 24 tháng tuổi : 50 - 100 ml.
- Từ 2 - 10 tuổi : 100 - 200 ml.
- Trên 10 tuổi trở lên : Uống theo nhu cầu.
- Dịch đã pha chỉ dùng trong 24 giờ.

26. Alverin citrate 40mg
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Thành phần:Alverine citrate
Hàm lượng:40mg

Chỉ định:
[image: image48.png]


Chống co thắt cơ trơn đường tiêu hóa, tiết niệu, cơn đau do co thắt.

Chống chỉ định:
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Ðau không rõ nguyên nhân.
- Phụ nữ đang nuôi con bú.
- Người bị huyết áp thấp.
- Cấm dùng cho trẻ em.
- Người bị tắc ruột, liệt ruột.

Tác dụng phụ:

[image: image50.png]


mề đay, phù thanh quản, sốc. Có thể gây ra tình trạng hạ huyết áp, đau đầu, chóng mặt.

Chú ý đề phòng:
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Phụ nữ cho con bú.

Liều lượng - Cách dùng
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Theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. 
Hoặc liều trung bình cho người lớn là: mỗi lần 1-2 viên, ngày 3-4 lần.

Bảo quản:
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- Để nơi khô, mát, tránh ánh sáng.

27. Loperamid 2mg

Loperamid 2mg




(Thuốc trị tiêu chảy)

• DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang
▪ THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:
   - Loperamid hydrochlorid. 2 mg
   - Tá dược vừa đủ  1 viên
▪ CHỈ ĐỊNH:
   - Điều trị triệu chứng các trường hợp tiêu chảy cấp, tiêu chảy mãn tính.
▪ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
   - Tiêu chảy cấp: Liều khởi đầu là 2 viên cho người lớn sau đó 1 viên sau mỗi lần tiêu phân lỏng. Trong trường hợp tiêu chảy cấp và mãn liều tối đa 8 viên/ngày đối với người lớn và 6 viên/ngày đối với trẻ em trên 8 tuổi.
   - Tiêu chảy mãn tính: Liều khởi đầu là 2 viên / ngày cho người lớn, liều đầu sẽ được điều chỉnh để đạt 1 - 2 lần đi tiêu phân đặc / ngày. Thường đạt được ở liều 1 - 3 viên/ngày. Trẻ em trên 8 tuổi 1 - 2 viên/ngày.

28. Chlopheniramin 4mg
Clorpheniramin maleat 4mg




(Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)

▪ THÀNH PHẦN:
   -Chlorpheniramin maleat  4 mg
   - Tá dược...vừa đủ 1 viên.
▪ CHỈ ĐỊNH:
   - Viêm mũi dị ứng vừa và quanh năm.
   - Các triệu chứng dị ứng khác như : mày đay, viêm mũi vận mạch do histamin, viêm kết mạc dị ứng, viêm da tiếp xúc, phù mạch, phù Quincke, dị ứng thức ăn, phản ứng huyết thanh, côn trùng đốt, ngứa ở người bệnh bị sởi hoặc thủy đậu.
   - Phối hợp với một số chế phẩm để điều trị triệu chứng ho và cảm lạnh.
▪ CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
   - Quá mẫn với Chlorpheniramin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
   - Người bệnh đang cơn hen cấp.
   - Người bệnh có triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt.
   - Glocom góc hẹp, tắc cổ bàng quang.
   - Loét dạ dày chít, tắc môn vị - tá tràng.
   - Người cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ đẻ thiếu tháng.
   - Người bệnh dùng thuốc ức chế monoamin oxidase (MAO) trong vòng 14 ngày, tính đến thời điểm điều trị bằng Chlorpheniramin vì tính chất chống tiết acetylcholin của Chlorpheniramin bị tăng lên bởi các chất ức chế MAO.
▪ CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG: Dùng uống.
* Viêm mũi dị ứng theo mùa (tác dụng đạt tối đa khi dùng thuốc liên tục và bắt đầu đúng ngay trước mùa có phấn hoa).
- Người lớn : bắt đầu uống 4mg lúc đi ngủ, sau tăng từ từ trong 10 ngày đến 24mg/ngày, nếu dung nạp được, chia làm 2 lần, cho đến cuối mùa.
- Trẻ em từ 2 - 6 tuổi : uống 1mg, 4 - 6 giờ một lần, dùng đến 6mg/ngày.
   Từ 6 - 12 tuổi : ban đầu uống 2mg lúc đi ngủ, sau tăng dần dần trong 10 ngày, lên đến 12mg/ngày, nếu dung nạp được, chia 1 - 2 lần, dùng cho đến hết mùa.
* Phản ứng dị ứng cấp : 12mg, chia 1 - 2 lần uống.
* Người cao tuổi : dùng 4mg, chia 2 lần/ngày, thời gian tác dụng có thể tới 36 giờ hoặc hơn, thậm chí cả khi nồng độ thuốc trong huyết thanh thấp.

29. Panthenol 20gr
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THÀNH PHẦN: D-Panthnol 5%
CÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNH: Điều trị bỏng
CÁCH DÙNG-LIỀU DÙNG: Bôi lên vùng da bị bỏng
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: hộp 1 tuýp 20 gam kem bôi da
NHÀ SẢN XUẤT :Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco – Việt Nam 
30. Cồn 70​  - 30ml
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Hình: Cồn 70 độ – Thuốc sát trùng và thuốc khử khuẩn
Chỉ định Cồn 70 độ

Sát khuẩn da trước khi tiêm, trước khi chọc, chích tĩnh mạch hay phẫu thuật.

Thận trọng Cồn 70 độ

Vết thương hở; vết bỏng nặng; dễ cháy.

Liều lượng và cách dùng Cồn 70 độ

Bôi trực tiếp lên da, không pha loãng.

Tác dụng không mong muốn Cồn 70 độ

Da khô và dễ bị kích ứng khi dùng nhiều lần.

Độ ổn định và bảo quản Cồn 70 độ

Nút kín, bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh nguồn nhiệt.
31. Oxy già 10TT  - 30ml
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Chỉ định :
Rửa sạch, sát trùng vết thương và vết loét. Súc miệng trong trường hợp viêm răng lợi; viêm miệng cấp. Nhỏ tai để rửa ống tai, loại bỏ ráy tai, khi tai có mủ. 
Liều lượng & Cách dùng :

Dùng gòn thấm thuốc bôi lên vết thương. Pha loãng oxy giá 10TT (3%) với cùng thể tích nước khi nhỏ tai. Pha loãng với cùng thể tích nước khi súc miệng.

Chống chỉ định :

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Không nhỏ thuốc vào những khoang kín của cơ thể. Không nhỏ thuốc vào tai khi có thủng màng nhĩ.

Thận trọng :

Khi sử dụng nhắc lại nhiều lần nước oxy già 10TT làm thuốc rửa miệng hoặc súc miệng.

Tác dụng không mong muốn :

Có thể gây kích ứng bỏng da và niêm mạc.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Dạng thuốc & Trình bày :

Chai 60ml và chai 1 lít
32. Povidin 10%  20ml
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	Dạng bào chế:
	Dung dịch dùng ngoài

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	


	Đóng gói:

	Hộp 1 lọ 20ml; Hộp 1 lọ 150ml dung dịch dùng ngoài



	


	
	
	
	

	
	
	
	


	Nhóm Dược lý:
	Thuốc sát khuẩn


	Thành phần:
	Povidone Iodine

	
	


	Chỉ định:

	
	Tẩy & sát trùng vùng da lành hoặc các vết thương & viêm da vi khuẩn, nấm không rỉ nước.



	

	Chống chỉ định:

Quá mẫn với iode, trẻ sơ sinh, Phụ nữ 6 tháng cuối thai kỳ & cho con bú.



	Tương tác thuốc:

- Tránh dùng cùng lúc nhiều loại dung dịch sát trùng. 
- Không dùng với xà phòng, dung dịch hoặc thuốc mỡ có chứa thủy ngân.



	Tác dụng phụ:

Tăng iode quá mức có thể ảnh hưởng tuyến giáp, gây kích thích da.



	Liều lượng:

Dùng ngoài da, pha loãng khi rửa vết thương



	Bảo quản:

Để thuốc nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng




33. Cefuroxim 125mg
SĐK: VD – 23598 – 15
Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN

	

	Thành phần:
- Cefuroxim axetil tương đương với cefuroxim………….125 mg 
- Tá dược vừa đủ ……………………………….....……. 1 gói 
Dạng bào chế : thuốc bột dùng uống.
Quy cách đóng gói: - Hộp 10 gói x 3,5 g. 
Chỉ định: Điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm gây ra: Nhiễm khuẩn thể nhẹ đến vừa ở đường hô hấp dưới, Viêm tai giữa và viêm xoang tái phát, viêm amidan và viêm họng tái phát...



Cách dùng & liều dùng:  Nên uống thuốc cùng với bữa ăn để đạt hiệu quả tối ưu.

Gói bột: Cắt gói và đổ bột vào cốc, thêm khoảng 10ml nước, khuấy đều.
Người lớn 
+ Nhiễm khuẩn tai mũi họng: Uống 250mg hoặc 500 mg, 12 giờ 1 lần.Thời gian điều trị 10 ngày

+ Nhiễm khuẩn hô hấp dưới: Uống 250mg hoặc 500 mg, 12 giờ 1 lần.Thời gian điều trị 10 ngày

+Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng cho bệnh nhân ngoại trú: Uống 500 mg, 12 giờ 1 lần. Thời gian điều trị 14 ngày
+Bệnh Lyme mới mắc: Uống 500 mg, 12 giờ 1 lần. Thời gian điều trị 20 ngày

Trẻ em: Dùng trong các trường hợp nhiễm khuẩn nhẹ và vừa Thời gian điều trị trung bình thường kéo dài10 ngày
+ Viêm họng, viêm xoang hàm, viêm amidan: uống 250 mg, 12 giờ một lần. Đợt kịch phát cấp chứng: Uống 250 – 500 mg, 12 giờ một lần. Bệnh lậu cổ tử cung, niệu đạo không biến chứng, bệnh lậu trực tràng không biến chứng ở phụ nữ: uống liều duy nhất 1g. Bệnh Lyme mới mắc phải: Uống 500 ng, ngày 2 lần.

Trẻ em 3 tháng đến 2 tuổi: 10mg/kg(tối đa 125mg/lần) 12 giờ một lần
Trẻ em 2 tuổi đến 12 tuổi: 15mg/kg(tối đa 250mg/lần) 12 giờ một lần

Trẻ em 12 tuổi đến 18 tuổi: 250mg, 12 giờ một lần

Quá liều và xử trí:
-Phần lớn thuốc chỉ gây nôn, buồn nôn, và ỉa chảy., Tuy nhiên có thể gây phản ứng kích thích  thần kinh cơ và cơn co giật, nhất là ở người suy thận.

Xử trí: Cần quan tâm đến khả năng quá liều của nhiều loài thuốc, sự tương tác thuốc và dược động học bất thường của người bệnh.

-Bảo vệ đường hô hấp của người bệnh, hỗ trợ thông thoáng và truyền dịch.
Chống chỉ định: Người bệnh có tiền sử dị ứng với kháng sinh nhóm cephalosporin.
Hoặc theo hướng dẫn của thầy thuốc
34. EFFERALGAN 150mg/đạn(Paracetamol 150mg)
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Thuốc giảm đau hạ sốt EFFERALGAN viên đạn

Thuốc giảm đau hạ sốt EFFERALGAN dạng viên đạn (viên đặt hậu môn) do công ty dược phẩm Bristol Myers Squibb, Pháp sản xuât, có 3 loại hàm lượng: 80mg, 150mg và 300mg, được dùng để điều trị triệu chứng các cơn đau vừa và nhẹ, các trạng thái sốt ở trẻ em

Chỉ định:
Thuốc giảm đau hạ sốt Efferalgan được chỉ định điều trị triệu chứng các cơn đau vừa và nhẹ, các trạng thái sốt như đau đầu, đau răng, cúm, nhức mỏi cơ.như đau đầu, tình trạng như cúm, đau răng, nhức mỏi cơ.
Chống chỉ định:
Thuốc giảm đau hạ sốt Efferalgan dạng viên đạn không được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Mẫn cảm với thành phần của thuốc
- Bệnh gan nặng
- Mới bị viêm hậu môn hoặc trực tràng, chảy máu trực tràng

Liều lượng - Cách dùng:
Thuốc giảm đau hạ sốt Efferalgan dạng viên đạn được dùng qua đường hậu môn.

- Loại Thuốc giảm đau hạ sốt Efferalgan 80mg dạng viên đạn được dùng cho trẻ em cân nặng từ 4-6kg
- Loại Thuốc giảm đau hạ sốt Efferalgan 150mg dạng gói được dùng cho trẻ em cân nặng từ 8-12kg
- Loại Thuốc giảm đau hạ sốt Efferalgan 300mg dạng gói được dùng cho trẻ em cân nặng từ 15-24kg

Mỗi lần dùng thuốc cách nhau 4-6 giờ, dùng không quá 3 g/ngày.

Dạng trình bày:
Mỗi hộp Thuốc giảm đau hạ sốt Efferalgan dạng viên đạn gồm 2 vỉ, mỗi vỉ 5 viên.

35. Acepron (Paracetamol 250mg)
	

Xem hình đầy đủ


	

	
	ACEPRON 250 mg




Thành phần: Cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất: 1 gói 1,5g
- Paracetamol………………………….250 mg
- Tá dược vừa đủ………………………1gói
Dạng bào chế thuốc: Thuốc bột màu hồng, mùi thơm, vị ngọt
Chỉ định:Hạ sốt, dùng điều trị đau đầu và các triệu chứng cảm cúm, đau sau khi tiêm vắc xin, đau khi mọc răng, đau răng, nhức mỏi cơ.
Cách dùng &  liều dùng: Dùng cho trẻ khoảng 2 đến 15 tuổi

- Liều paracetamol dùng hàng ngày tính theo thể trọng hoặc tuổi của trẻ chỉ để tham khảo, hướng dẫn.

- Không nên sử dụng cùng với các thuốc khác có chứa Paracetamol để tránh quá liều hằng ngày được chỉ định.

- Thời gian tối thiểu để dùng liều lặp lại là 4 – 6 giờ.

- Trường hợp có suy thận nặng, khoảng cách giữa các lần dùng tối thiểu phải là 8 giờ.

Liều thường dùng là:
- Trẻ cân nặng từ 13-20 kg (khoảng 2-7 tuổi)  : 1 gói / lần, nếu cần nhắc lại sau 6 giờ, không quá 4 gói trong 1 ngày.

- Trẻ cân nặng từ 21-25 kg (khoảng 6-10 tuổi)  : 1 gói / lần, nếu cần nhắc lại sau 4 giờ, không quá 6 gói trong 1 ngày.

- Trẻ cân nặng từ 26-40 kg (khoảng 8-13 tuổi)  : 1-2 gói / lần, nếu cần nhắc lại sau 6 giờ, không quá 8 gói trong 1 ngày.

- Trẻ cân nặng từ 41-50 kg (khoảng 12-15 tuổi) : 2 gói / lần, nếu cần nhắc lại sau 4 giờ, không quá 12 gói trong 1 ngày.

Hoặc theo hướng dẫn sử dụng của thầy thuốc.
36. Theralene 5mg

	Đói gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao phim

Thành phần: Alimemazine

Hàm lượng: 5mg
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Viên bao phim dễ bẻ 5 mg: Hộp 50 viên.
Xirô 2,5 mg/5 ml: Chai 90 ml và 125 ml.
Thành phần:Mỗi 1 viên: Alimémazine 5mg.
Mỗi 1 muỗng café xirô: Alimémazine tartrate 2,5mg.
Mỗi 1 muỗng canh xirô:Alimémazine tartrate 7,5mg.
Tác dụng: Thuốc kháng histamine H1, kháng serotonin, an thần, chống ho, chống nôn và chống tiết cholin nhẹ 
Chỉ định:
Mất ngủ (thỉnh thoảng hoặc tạm thời).
Điều trị triệu chứng các biểu hiện dị ứng khác nhau: Viêm mũi theo mùa hoặc không theo mùa, viêm kết mạc, mề đay.
Điều trị triệu chứng ho khan gây khó chịu, nhất là ho về đêm.
Chống chỉ định:
Tuyệt đối
Quá mẫn cảm với thuốc kháng histamine.
Trẻ em dưới 6 tuổi (đối với dạng viên).
Có tiền sử bị giảm bạch cầu hạt liên quan đến dẫn xuất phénothiazine.
Có nguy cơ bị bí tiểu liên quan đến rối loạn niệu đạo tuyến tiền liệt.
Có nguy cơ bị glaucome góc đóng.
Tương đối: Phụ nữ có thai (3 tháng đầu) hay cho con bú 
Tương tác: Cho cả dạng viên và dạng xirô
Không nên phối hợp
Alcool: Rượu làm tăng tác dụng an thần của thuốc kháng histamine H1. Việc giảm tập trung và tỉnh táo có thể gây nguy hiểm khi lái xe hay vận hành máy móc. Tránh uống rượu và các thức uống có chứa rượu trong thời gian dùng thuốc.
Tránh uống rượu và các thức uống hay thuốc có chứa rượu.
Liều lượng, cách dùng:
Viên nén: Dành cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi.
Xirô: Dành cho người lớn và trẻ em trên 12 tháng, khi dùng nên sử dụng dụng cụ lường có khắc vạch 2,5 ml, 5 ml và 10 ml.
Kháng histamine, trị ho
Người lớn: Mỗi lần 5-10 mg, tương đương mỗi lần uống 1-2 viên hay 10-20 ml xirô.
Trẻ em trên 6 tuổi (khoảng 20 kg): 0,125-0,250 mg/kg/lần, tương đương mỗi lần uống 1/2-1 viên.
Trẻ em, nhũ nhi trên 12 tháng tuổi: 0,125-0,250 mg/kg/lần, tương đương mỗi lần uống 0,250,5 ml xirô/kg.
Nên ưu tiên uống thuốc vào buổi chiều tối do alimémazine có thể gây buồn ngủ. 
Trị chứng mất ngủ:
Uống thuốc trước khi đi ngủ
Người lớn : 5-20 mg, tương đương với 1-4 viên hay 10-40 ml xirô.
Trẻ em trên 6 tuổi : 0,25-0,5 mg/kg.
Trẻ từ 20-40 kg (6-10 tuổi): 1 viên.
Trẻ từ 40-50 kg (10-15 tuổi): 2 viên.
Trẻ em trên 3 tuổi: 0,25-0,5 mg/kg, tương đương với 0,5-1 ml xirô/kg.
Quá liều: Dấu hiệu quá liều alimémazine: Co giật (nhất là ở nhũ nhi và trẻ em); rối loạn nhận thức, hôn mê.
Điều trị triệu chứng ở bệnh viện.
 Xử trí: Nếu phát hiện sớm trước 6 giờ: rửa dạ dày, dùng than hoạt. Điều trị hỗ trợ triệu chứng. Không có thuốc giải độc đặc hiệu.
37.  Paratriam 200mg Powder

Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng bào chế:Thuốc bột pha uống
Thành phần:
Acetylcystein 200mg
SĐK:VN-19418-15
	
	Nhà sản xuất:
	Lindopharm GmbH  - ĐỨC
	

	
	
	
	

	
	Nhà phân phối:
	CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC
	


Chỉ định:
Làm lỏng chất nhày giúp dễ khạc đàm ra khỏi phế quản liên quan tới cảm lạnh thông thường.
Liều lượng - Cách dùng

Trừ khi được kê toa, những liều sau đây của thuốc bột PARATRIAM 200 mg được khuyến cáo:
+ Người lớn & trẻ em > 6 tuổi: 1 gói x 3 lần/ngày. 
+ Trẻ em 2 - 6 tuổi: 1 gói x 2 lần/ngày. 
Khi sử dụng thuốc bột PARATRIAM 200 mg lâu hơn 4 – 5 ngày nên tham khảo ý kiến của bác sỹ.
PARATRIAM 200 mg bột được pha trong 1 ly nước và uống sau bữa ăn.
Chống chỉ định:

Thuốc bột PARATRIAM 200 mg không được dùng trong trường hợp quá mẫn cảm với acetylcystein hay bất cứ tá dược nào của thuốc.

Thuốc bột PARATRIAM 200 mg không được dùng trong trường hợp trẻ dưới 2 tuổi.

Bệnh nhân có tiền sử hen.
Tương tác thuốc:

Không được dùng đồng thời với các thuốc ho khác hoặc bất cứ thuốc nào làm giảm bài tiết phế quản trong thời gian điều trị bằng acetylcystein.

Báo cáo cho đến nay việc làm mất hoạt tính kháng sinh(tetracyclin, aminoglycosid, penicillin) do acetylcystein chỉ trong nghiên cứu trong ống nghiệm trong đó các chất được trộn trực tiếp.

Tuy nhiên, vì lý do an toàn, phải uống kháng sinh riêng ra với nhoảng cách tối thiểu 2 giờ. Điều này không áp dụng cho cefimim và loracarbef. 

 Tác dụng phụ:

Ít gặp: Nhức đầu, sốt, dị ứng: Ngứa, mày đay, ngoại ban, co thắt phế quản, phù mạch....

Rối loạn tiêu hóa: viêm miệng, đau bụng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy.

Rất ít gặp: Phản ứng phản vệ với shock mạnh. Rối loạn hô hấp, ngực và trung thất.

hiếm gặp: Khó thở, co thắt phế quản – chủ yếu ở bệnh nhân có tăng phản ứng toàn thân phế quản trong trường hợp hen phế quản. rối loạn tiêu hóa, viêm miệng, ù tai.
Phụ nữ có thai và cho con bú:

Acetylcystein chỉ dùng trong thời kỳ mang thai và cho con bú chỉ khi cân nhắc thận trọng giữa lợi ích và nguy cơ.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Để xa tầm tay trẻ em!
38. Kingdomin Vita C 1000mg
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Thành phần: Vitamin C....................................1000 mg

Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt.

Qui cách đóng gói: Tuýp 10 viên. Hộp 5 vỉ x 4 viên.

Chỉ định:
- Điều trị các bệnh do thiếu Vitamin C gây ra như scorbut, chảy máu lợi…

- Tăng sức đề kháng của cơ thể trong các trường hợp cảm cúm, sổ mũi, nhiễm trùng, nhiễm độc, thời kỳ dưỡng bệnh. Giúp bệnh chóng khỏi hơn.

Chống chỉ định: 
Chống chỉ định dùng Vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase (G6PD), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat, bị bệnh thalasemia.

Liều lượng và cách dùng:
- Liều dùng: Người lớn: 1 viên/ngày. 

- Cách dùng: Cho viên thuốc vào 200 ml nước, sử dụng sau khi viên sủi bọt  và tan hoàn toàn.

- Lưu ý:  Đây là Vitamin C hàm lượng cao nên khi dùng cần thận trọng. Không nên dùng liên tục trong thời gian dài.

Thận trọng:
Dùng Vitamin C liều cao kéo dài có thể dẫn đến: 

- Hiện tượng nhờn thuốc, do đó khi giảm liều sẽ dẫn đến thiếu hụt Vitamin C. 

- Tăng oxalat niệu, acid - hóa nước tiểu, đôi khi dẫn đến kết tủa urat hoặc cystin, hoặc sỏi oxalat, hoặc thuốc trong đường tiết niệu.

- Huyết khối tĩnh mạch sâu cũng đã xảy ra sau khi dùng liều cao Vitamin C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Không dùng thuốc quá hạn dùng (Có in trên nhãn tuýp) 

- Nếu phát hiện thuốc chuyển màu thì không được sử dụng.

Bảo quản: Tránh ẩm và ánh sáng, tránh để tiếp xúc với kim loại.

39. Natri clorid 0,9%  10ml
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Thuốc nhỏ mắt, mũi Natri Clorid 0,9% 10ml

Dạng thuốc:    Dung dịch nhỏ mắt, nhỏ mũi
Đóng gói:    Hộp 1 lọ x 10ml dung dịch nhỏ mắt, nhỏ mũi
Nhà sản xuất:     Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha
Nhóm Dược lý:    Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Thành phần:    sodium chloride
Hàm lượng:    10ml
Phần thông tin tham khảo – Dùng thuốc theo chỉ định của Bác sĩ 
Chỉ định: 
- Nhỏ mắt hoặc rửa mắt, chống kích ứng mắt và sát trùng nhẹ.
- Trị nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi do dị ứng.
- Đặc biệt dùng được cho trẻ sơ sinh.
Chống chỉ định: 
Quá mẫn với thành phần của thuốc.
Liều lượng: 
Nhỏ hoặc rửa mắt, hốc mũi, mỗi lần 1 – 3 giọt, ngày 1 – 3 lần hoặc nhiều hơn.
40. Dimedrol 10mg/1ml
Dimedrol - Thuốc tiêm




DIMEDROL 10 mg/ 1ml
TRÌNH BÀY: Hộp 100 ống thuốc tiêm 1ml
CÔNG THỨC:
Diphenhydramin hydroclorid ...................10 mg.
Nước cất pha tiêm.................................vđ 1ml.
TÁC DỤNG:
Diphenhydramin có tác dụng kháng Histamin H1, có tác dụng an thần chống nôn và chống co thắt
CHỈ ĐỊNH:
Các bệnh do dị ứng.
Sử dụng trong choáng phản vệ với vai trò hỗ trợ adrenalin và các thuốc chống choáng phản vệ khác.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Glaucom góc đóng. Rối loạn niệu đạo - tiền liệt tuyến. Trẻ em dưới 2 tuổi.
TÁC DỤNG PHỤ:
Thuốc gây buồn ngủ. Khô miệng -Táo bón.
Có thể gây đau đầu, đánh trống ngực, hoa mắt.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng
CÁCH DÙNG: Tiêm bắp sâu hoặc tĩnh mạch, theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.
Liều thông thường :
Người lớn: 10-50 mg /ngày.
Tối đa: 400mg/24 giờ.
Trẻ em: 5mg/kg/24giời.
Tối đa: 300mg/24giờ.
THẬN TRỌNG KHI DÙNG:
Tránh dùng cho người có thai và người già trên 60 tuổi.
HẠN DÙNG:
24 tháng kể từ ngày sản xuất
Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng.
Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc điều trị
· 41. Kavasdin 5 (Amlodipin 5mg)
Danh mục: Tim mạch huyết áp
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Thành phần:

Amlodipin..........................5mg

Tá dược (vđ) .....................1 viên
Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

SĐK: VD – 20761 – 14

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA
Chỉ định:

- Điều trị tăng huyết áp (ở người bệnh có những biến chứng chuyển hoá như đái tháo đường) 
- Điều trị dự phòng ở người bệnh đau thắt ngực ổn định.

Liều dùng: 

-Thuốc bán theo đơn. Dùng theo chỉ định của thầy thuốc.

-Liều khởi đầu thường dùng cho điều trị tăng huyết áp và đau thắt ngực của Amlodipin là 5mg, một lần cho 24 giờ, tối đa 10mg cho một lần trong ngày. Nếu tác dụng không hiệu quà sau 4 tuần điều trị có thể tăng liều.

Không cần điều chỉnh liều khi phối hợp với thuốc lợi tiểu thiazid.

Chống chỉ định:

-Không dùng cho những người suy tim chưa được điều trị ổn định. 
-Quá mẫn với dihydropyridin hay với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Thận trọng khi sử dụng:
-Sử dụng thận trọng với bệnh nhân giảm chức năng gan, hẹp động mạch chủ, suy tim sau nhồi máu cơ tim cấp.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai:

· Có thể ức chế cơn co tử cung sớm. Tuy nhiên, thuốc không có tác dụng bất lợi cho quá trình sinh đẻ. Phải tính đến nguy cơ thiếu oxy cho thai nhi nếu gây hạ huyết áp ở người mẹ Đây là nguy cơ chung khi dùng các thuốc điều trị tăng huyết áp, chúng có thể làm thay đổi lưu lượng máu do giãn mạch ngoại biên.

· Ở động vật thí nghiệm, thuốc chẹn kênh calci có thể gây quái thai ở dạng dị tật xương. Vì vậy, tránh dùng amlodipin cho người mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ.

Thời kỳ cho con bú:

· Chưa có thông báo nào đánh giá sự tích lũy của amlodipin trong sữa mẹ.

Tác động trên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

· Thuốc thường gây tác dụng không mong muốn như chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi nên không sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn: 

Thường gặp, ADR > 1/100

· Toàn thân: Phù cổ chân, nhức đầu, chóng mặt, đỏ bừng mặt và có cảm giác nóng, mệt mỏi, suy nhược.

· Tuần hoàn: Đánh trống ngực.

· Thần kinh trung ương: Chuột rút.

· Tiêu hóa: Buồn nôn, đau bụng, khó tiêu.

· Hô hấp: Khó thở.

Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100

· Tuần hoàn: Hạ huyết áp quá mức, nhịp tim nhanh, đau ngực.

· Da: Ngoại ban, ngứa.

· Cơ, xương: Đau cơ, đau khớp.

· Tâm thần: Rối loạn giấc ngủ.

Hiếm gặp, ADR < 1/1000

· Tuần hoàn: Ngoại tâm thu.

· Tiêu hóa: Tăng sản lợi.

· Da: Nổi mày đay.

· Gan: Tăng enzym gan.
· Chuyển hóa: Tăng glucose huyết.

· Tâm thần: Lú lẫn.

· Miễn dịch: Hồng ban đa dạng.

Thông báo cho thầy thuốc các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc
· Các thuốc gây mê làm tăng tác dụng chống tăng huyết áp của Amlodipin và có thể làm huyết áp giảm mạnh hơn.

· Lithi: Khi dùng cùng với Amlodipin, có thể gây độc thần kinh, buồn nôn, nôn, ỉa chảy.

· Thuốc chống viêm không steroid, đặt biệt là indomethacin có thể làm giảm tác dụng chống tăng huyết áp của amlodipin do ức chế tổng hợp prostaglandin và/ hoặc giữ natri và dịch.

· Các thuốc liên kết cao với protein (như dẫn chất coumarin, hydantoin…) phải dùng thận trọng với Amlodipin, vì Amlodipin liên kết cao với protein nên nồng độ của các thuốc nói trên ở dạng tự do có thể thay đổi trong huyết thanh.

Qúa liều và xử trí

Quá liều

Nhiễm độc Amlodipin rất hiếm.

Dùng 30mg Amlodipin cho trẻ em 1 tuổi rưỡi chỉ gây nhiễm độc “trung bình”

Xử trí

Trường hợp quá liều thi xử trí như sau: Theo dõi tim mạch bằng điện tâm đồ và điều trị triệu chứng các tác dụng lên tim mạch cùng với rửa dạ dày và cho uống than hoạt, trong trường hợp bị hạ huyết áp nghiêm trọng phải tiêm tĩnh mạch dung dịch Natri clorid 0,9%, Adrenalin. Nếu không tác dụng thì dùng Isoprenalin phối hợp với Amrinon. Điều trị triệu chứng.

42. Berberin 100mg

Berberin 100mg
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(Thuốc trị tiêu chảy)
Berberin 100mg

Thành phần: 
Mỗi viên nang cứng chứa:



Berberin clorid...........................100 mg


Tá dược vừa đủ............................1 viên
Dạng bào chế: Viên nang cứng

Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên.

Chỉ định: Hội chứng lỵ, lỵ trực khuẩn, lỵ amíp, tiêu chảy.

Chống chỉ định: 

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- Phụ nữ có thai.

- Trẻ em dưới 16 tuổi.

Liều lượng và cách dùng: 1 - 2 viên/ lần x 2 lần/ ngày.

Thận trọng: Dùng thận trọng với trẻ em vì có thể gây loạn khuẩn đường ruột.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Phụ nữ có thai: Berberin có thể gây kích thích co bóp tử cung, vì vậy không dùng cho phụ nữ mang thai.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°c, tránh ánh sáng.
           43.     Calcitriol 0,25mcg
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Dạng bào chế:Viên nang mềm
Đóng gói:Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm
	
	Nhà sản xuất:
	Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Thành phần: Calcitriol
Hàm lượng:0.25mcg
Chỉ định:
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Loãng xương do thận, loãng xương ở bệnh nhân lọc thận mãn tính. Hạ canxi huyết, hạ canxi huyết do suy cận giáp vô căn, suy cận giáp sau phẫu thuật, suy cận giáp giả.
Chống chỉ định:
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Quá mẫn với thành phần thuốc. Tăng canxi huyết. Ngộ độc vitamin D.
Tương tác thuốc:
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Dùng đồng thời với cholestyramin sẽ làm giảm hấp thu thuốc. Tránh dùng đồng thời với các chế phẩm có chứa vitamin D.
Tác dụng phụ:
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Mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn, khô miệng, chán ăn, ngứa, tăng BUN, tăng men gan.
Chú ý đề phòng:
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Khi bắt đầu điều trị nên kiểm tra nồng độ canxi huyết 2 lần/tuần. Nếu bị tăng canxi huyết nên ngưng sử dụng thuốc.
Liều lượng - Cách dùng
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Liều khởi đầu 0,25 mcg/ngày. Sau 2 - 4 tuần có thể tăng liều để đạt đáp ứng mong muốn. Khi lọc thận: 0,5 mcg/ngày. Suy cận giáp bệnh nhân > 6 tuổi đáp ứng với liều 0,5 - 2 mcg/ngày. Trẻ 1 - 5 tuổi: 0,25 - 0,75 mcg/ngày.

44.  VITAMIN 3B
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CÔNG THỨC:
- Vitamin B1.........................................................................................................125 mg
- Vitamin B6.......................................................................................................125 mg
- Vitamin B12..................................................................................................125 mcg
- Tá dược……………….……………………………………………………….............v.đ.1 viên

TRÌNH BÀY:
- Vỉ 10 viên bao phim - Hộp10 vỉ.

CHỈ ĐỊNH:
- Dự phòng thiếu Vitamin nhóm B đặc biệt ở người nghiện rượu kinh niên, kém ăn, mất ngủ, suy nhược thần kinh.
- Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp: đau nhức thần kinh, đau nhức thần kinh cơ, đau nhức do thấp khớp.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Các chứng ung thư.
- Tiền sử dị ứng với Vitamin B12.
- Không kết hợp với Levodopa.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý:
- Dùng Vitamin B1 + B6 + B12 nước tiểu có thể có màu hồng.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
THẬN TRỌNG KHI DÙNG:
- Dùng Vitamin B6 với liều 200 mg  / ngày sau một thời gian dài có thể gây ra độc tính trên thần kinh (bệnh thần kinh ngoại vi, bệnh thần kinh cả giác) và gây lệ thuộc thuốc. Tuy nhiên với liều dùng như trên có thể dùng trong thời gian dài mà không gây lệ thuộc thuốc hay độc tính trên thần kinh.
- Sự hấp thu Vitamin B12 cần phải có yếu tố nội tại (Glycoprotein) do da dày tiết ra, vì vậy dạng thuốc uống không có tác dụng bổ sung B12 cho những người cắt bỏ hoàn toàn dạ dày.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Vitamin B6 ức chế tác dụng của Levodopa.
- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
- Dùng đường uống.
- Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc theo liều sau:
+ Dự phòng thiếu Vitamin nhóm B: Mỗi lần uống 1 - 2 viên, ngày 2 lần.
+ Điều trị các chứng đau nhức: Mỗi lần uống 2 viên, ngày 3 - 4 lần.

QUÁ LIỀU - XỬ TRÍ:
- Chưa xảy ra hiện tượng quá liều với liều dùng như trên.

HẠN DÙNG:- 24 tháng tính từ ngày sản xuất.

CHÚ Ý:
- Thông tin về thuốc và biệt dược có trên website chỉ mang tính chất tham khảo.
- Không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của Thầy thuốc.

45. GLICLAZID 80mg
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Nhóm sản phẩm: Hocmon, Nội tiết tố
Thành phần: Gliclazide
Hàm lượng: 80mg

Chỉ định:
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Ðái tháo đường type II không phụ thuộc Insulin.

Chống chỉ định:
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- Ðái tháo đường type 1. 
- Quá mẫn với thành phần của thuốc. 
- Suy gan, suy thận nặng, phụ nữ có thai, cho con bú.

Tác dụng phụ:

[image: image86.png]


Ðau khớp, viêm khớp, đau lưng, viêm phế quản, hạ đường huyết nhẹ đến trung bình, rối loạn tiêu hóa, ngứa, nổi mẩn đỏ, mề đay, phát ban.

Chú ý đề phòng:
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Thận trọng nguy cơ gây hạ đường huyết, mất kiểm soát đường huyết. Có thai, cho con bú, trẻ em. Người cao tuổi.

Liều lượng - Cách dùng
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Uống thuốc trong bữa ăn sáng: 
- Liều khuyến cáo: 30-120 mg/ngày 1 lần. 
- Liều duy trì: 60 mg/ngày 1 lần. Hoặc theo hướng dẫn của thầy thuốc.

46.  CAPTOPRIL 25mg
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Công thức:

- Captopril...................................................25 mg

Chỉ định:
- Điều trị tăng huyết áp ở người lớn.
- Điều trị suy tim ở bệnh nhân không đáp ứng tốt với việc điều trị bằng thuốc lợi tiểu và digitalis.
- Điều trị nhồi máu cơ tim và bệnh thận do đái tháo đường.

Đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên nén, Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Hạn dùng: 36 tháng

47.   PIRACETAM 400mg
Các triệu chứng chóng mặt. Ở người cao tuổi: suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung hoặc thiếu tỉnh táo, thay đổi sắc khí, rối loạn hành vi, kém chú ý đến bản thân, sa sút trí tuệ do nhồi máu não nhiều ổ. Dùng bổ trợ trong điều trị giật rung cơ có nguồn gốc vỏ não
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Công thức:
- Piracetam................................................400 mg

Chỉ định:
- Các triệu chứng chóng mặt.
- Ở người cao tuổi: suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung hoặc thiếu tỉnh táo, thay đổi sắc khí, rối loạn hành vi, kém chú ý đến bản thân, sa sút trí tuệ do nhồi máu não.
- Dùng bổ trợ trong điều trị giật rung cơ có nguồn gốc vỏ não

Đóng gói:  Hộp 05 vỉ x 10 viên nang; Hộp 10 vỉ x 10 viên nang.
Hạn dùng: 36 tháng

48.  PREDNISOLON 5mg (Hydrocolacyl)
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Công thức:
-  Prednisolon.......................................................5 mg

Chỉ định:
Prednisolon được chỉ định khi cần đến tác dụng chống viêm và ức chế miễn dịch:
- Viêm khớp dạng thấp, luput ban đỏ toàn thân, một số viêm thể mạch.
-Viêm động mạch thái dương và viêm quanh động mạch nút, bệnh sarcoid, hen phế quản, viêm loét đại tràng, thiếu máu tan huyết, giảm bạch cầu hạt, và những bệnh dị ứng nặng gồm cả phản vệ.
- Ung thư, như bệnh bạch cầu cấp, u lympho, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn cuối.

Đóng gói:
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang.
Hộp 10 vỉ x 20 viên nén.
Hộp 1 chai x 500 viên nén
Hộp 1 chai x 1000 viên nén

Hạn dùng: 36 tháng
49. ACTELSAR 40mg (Telmisartan 40mg)

· 


Nhóm sản phẩm: Thuốc tim mạch

Thành phần:
Telmisartan 40mg

Chỉ định:
Telmisartan được chỉ định trong điều trị cao huyết áp.

Thuốc được sử dụng đơn độc hay phối hợp với các thuốc trị cao huyết áp khác.

Tăng huyết áp vô căn ở người lớn.

Phòng ngừa bệnh tim mạch ở bệnh nhân có bệnh huyết khối tim mạch rõ (tiền sử bệnh mạch vành, đột quỵ, hoặc bệnh động mạch ngoại biên) hoặc đái tháo đường type 2 có tổn thương cơ quan đích.

Chống chỉ định:
Quá mẫn với hoạt chất hay với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Quí thứ 2 và 3 của thai kỳ và phụ nữ cho con bú.

Rối loạn tắc mật.

Suy gan nặng.

Thận Trọng:
Suy gan, tăng HA do động mạch thận, suy thận và ghép thận, giảm thể tích nội mạch, ức chế kép hệ renin-angiotensin-aldosterone, cường Aldosterone nguyên phát, hẹp động mạch chủ và hẹp van 2 lá, bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn, tăng kali huyết.

Liều Lượng & Cách Dùng :
Tăng huyết áp vô căn: 40 mg, 1 lần mỗi ngày, một số bệnh nhân có hiệu quả ở liều 20 mg mỗi ngày.

Trường hợp không đạt được HA mục tiêu: tăng liều đến mức tối đa 80 mg, 1 lần mỗi ngày.

Có thể phối hợp thuốc lợi tiểu thiazide như hydrochlorothiazide.

Phòng ngừa bệnh tim mạch: 80 mg, 1 lần mỗi ngày. Theo dõi sát huyết áp và nếu cần, điều chỉnh các thuốc hạ huyết áp .

Trong cao huyết áp, telmisartan được uống liều khởi đầu 40 mg x 1 lần/ngày. Có thể tăng đến tối đa 80 mg x 1 lần/ngày nếu cần thiết.

Nên dùng liều thấp hơn cho những bệnh nhân suy gan hoặc suy thận.

Người già: Không cần chỉnh liều.

Trẻ em < 18t: Không khuyến cáo do không đủ dữ liệu về hiệu lực và độ an toàn.

50. DETRACYL 250 (Mephenesin 250mg)
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· Thành phần: Mephenesin 250 mg
· Dạng bào chế: Viên nén tròn

· Quy cách đóng gói: Chai 100 viên. Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x 20 viên. Hộp 10 vỉ x 25 viên

· Doanh nghiệp sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long
Chỉ định

- Điều trị hỗ trợ trong các trường hợp co thắt gây đau như chứng cột sống thoái hóa, vẹo cổ, đau vùng lưng và thắt lưng. 
- Các tình trạng co cứng.

Chống chỉ định

- Quá mẫn cảm với mephenesin hoặc với các thành phần của thuốc. 
- Rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Tương tác thuốc

Tác dụng lên hệ thần kinh trung ương của mephenesin có thể gia tăng khi dùng thuốc chung với thức uống có cồn, rượu, và các thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương.

Tác dụng phụ

Thuốc dung nạp tốt. 
- Một vài trường hợp ngoại lệ được ghi nhận có gây sốc phản vệ. 
- Hiếm khi gây buồn ngủ, buồn nôn, dị ứng da. 
Xử trí: Ngừng dùng thuốc nếu xảy ra sốc phản vệ.

Chú ý đề phòng

Phụ nữ mang thai và cho con bú: 
- Phụ nữ mang thai: Không nên dùng thuốc trong thời gian mang thai. 
- Phụ nữ nuôi con bú: Không nên dùng thuốc trong thời gian cho con bú. 
- Thận trọng khi dùng thuốc cho người lái tàu xe và vận hành máy vì thuốc có tác dụng an thần nhẹ. 
- Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân có tiền sử dị ứng với aspirin (acid acetylsalicylic) vì có thể bị dị ứng chéo giữa aspirin và tartrazin (do thành phần thuốc có chứa tartrazin).

Liều lượng

Uống thuốc với một ít nước. 
Thuốc có tác dụng an thần nhẹ vì vậy dùng thận trọng cho người lái tàu xe và vận hành máy. 
Không nên dùng thuốc này cho người mang thai và nuôi con bú. 
- Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: Uống 2 – 4 viên / lần, 3 lần mỗi ngày 
(Tương đương với 1,5 g đến 3 g mỗi ngày). 
Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

51. SIRO SLASKA
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Siro trị ho SLASKA - SLASKA PLUS được bào chế từ tinh chất của các dược liệu quý theo bài thuốc cổ phương bằng công nghệ hiện đại, có tác dụng:

- Trị ho, làm giãn phế quản, long đờm và không gây nghiện: đặc trị ho gió, ho khan, ho có đờm.

- Làm giảm tần số và mức độ trầm trọng của cơn ho, đồng thời phục hồi khả năng tự làm sạch của 2 lá phổi.

- Làm giãn phế quản thích hợp cho các bệnh phổi, phế quản mãn tính tắc nghẽn, những cơn hen suyễn ở mức độ nhẹ và vừa.

- Làm gia tăng đáng kể dịch tiết đường hô hấp, làm lỏng đờm nên dễ tống xuất ra ngoài. Các dịch tiết còn làm dịu hành lang hô hấp đang bị kích ứng.

- Làm giảm háo khát, miệng khô, môi khô, trấn tĩnh trung khu hô hấp.

Siro trị ho SLASKA - SLASKA PLUS có hương vị rất dễ chịu, thích hợp với mọi lứa tuổi.

Trình bày:
Hộp 1 lọ 100 ml.

Thành phần cho 1 lọ:
- Slaska: Ma hoàng 12 g, Khổ hạnh nhân 12 g, Cam thảo 4 g, Thạch cao 40 g.

- Slaska Plus: Ma hoàng 10 g, Khổ hạnh nhân 2 g, Cam thảo 2 g, Thạch cao 4 g, Mạch môn 8 g, Cát cánh 4 g, Trần bì 8 g.

Chỉ định:
Trị các chứng ho gió, ho khan, ho lâu ngày, đờm đặc, rát cổ.

Liều dùng – cách dùng:

Lắc kỹ trước khi dùng:
- Người lớn: 15 ml/lần x 2 - 3 lần/ngày.

- Trẻ em 7 - 12 tuổi: 10 ml/lần x 2 - 3 lần/ngày.

- Trẻ em 2 - 6 tuổi: 5 ml/lần x 2 - 3 lần/ngày.

- Trẻ em 1 - 2 tuổi: 2,5 ml/lần x 2 - 3 lần/ngày.

Khi trời lạnh nên pha đồng lượng với nước sôi trước khi dùng.

Chống chỉ định :
- Người mẫn cảm với thành phần của thuốc.

- Người suy tim, cao huyết áp, tiểu đường, trẻ em dưới 1 tuổi.

Siro trị ho SLASKA PLUS dùng thích hợp cho:
- Người cao tuổi bị ho lâu ngày.

- Đặc biệt tốt cho trẻ em.

52. Siro THÉMAXTENE
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Dạng bào chế:Sirô
Đóng gói:Hộp 1 chai x 90ml
	
	Nhà sản xuất:
	Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Nhóm sản phẩm: Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
Thành phần:Alimemazine tartrat
Hàm lượng:45mg/90ml

Chỉ định:
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- Mất ngủ (thỉnh thoảng hoặc tạm thời). 
- Dị ứng: viêm mũi theo mùa hoặc không theo mùa, viêm kết mạc, mề đay. 
- Ho khan gây khó chịu, nhất là ho về đêm.
Chống chỉ định:
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Quá mẫn với kháng histamine, tiền sử bị giảm bạch cầu hạt do phenothiazine, bí tiểu do phì đại tuyến tiền liệt, glaucoma góc đóng.
Tương tác thuốc:
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- Không nên phối hợp với rượu, sultopride. 
- Thận trọng khi dùng với: các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác, atropine.
Tác dụng phụ:

[image: image99.png]


Buồn ngủ, hạ huyết áp tư thế, chóng mặt, giảm trí nhớ, mất điều hoà vận động, run rẩy, ảo giác, phản ứng quá mẫn, Giảm tiểu cầu, bạch cầu, Thiếu máu huyết giải.
Chú ý đề phòng:
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- Người lớn tuổi: cần giảm liều. 
- Bệnh tim mạch, suy gan hoặc suy thận, người lái xe hoặc đang vận hành máy móc không dùng.
Liều lượng - Cách dùng
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Thuốc dành cho người lớn & trẻ em > 12 tháng. 
- Kháng histamin, trị ho: điều trị ngắn hạn dùng tối đa 4 lần/ngày. Người lớn 10 - 20 mL xirô/lần; trẻ > 12 tháng 0,25 - 0,5 mL xirô/kg/lần. 
- Mất ngủ: uống trước khi đi ngủ; người lớn 10 - 40 mL xirô; trẻ > 3 tuổi 0,5 - 1 mL xirô/kg.

53.  Voltaren Emulgel

[image: image102.jpg]W 'Voltaren g
D!Edul’!.otﬂgf;' 169/1009





Dạng bào chế:Gel bôi ngoài da
Đóng gói:Hộp 1 tuýp 20g
Thành phần:
Diclofenac diethylamine 1,16g/100g gel
SĐK:VN-17535-13
	
	Nhà sản xuất:
	Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
	Estore>

	
	Nhà đăng ký:
	Novartis Consumer Health S.A
	Estore>

	
	
	
	


Chỉ định:
Điều trị bên ngoài về đau, viêm và sưng: tổn thương gân, dây chằng, cơ và khớp (ví dụ bong gân, vết bầm tím, căng cơ quá mức và đau lưng sau khi chơi thể thao hoặc bị tai nạn); bệnh thấp khu trú ở mô mềm như viêm gân (đau khuỷu tay ở người chơi tennis), hội chứng vai-bàn tay, viêm bao hoạt dịch, viêm quanh khớp; triệu chứng viêm xương khớp ở các khớp nhỏ và trung bình nằm gần với da như khớp ngón tay hoặc khớp gối.
Liều lượng - Cách dùng

Người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi.: tùy thuộc kích thước vùng đau, bôi 2-4 g (lượng cỡ quả anh đào đến quả hạch), 3-4 lần/ngày vào vùng bệnh và xoa nhẹ nhàng. Thời gian điều trị tùy thuộc chỉ định và sự thành công của điều trị. Đánh giá lại việc điều trị sau 2 tuần nếu triệu chứng không cải thiện. Không dùng lâu hơn 14 ngày. Sau khi bôi thuốc, cần rửa tay đúng cách (ngoại trừ khi điều trị viêm khớp ngón tay). Có thể dùng hỗ trợ với dạng bào chế khác của Voltaren. Trẻ em < 12t.: không khuyến cáo sử dụng.
Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với thành phần thuốc. Bệnh nhân có thể bị hen, nổi mề đay hoặc viêm mũi cấp do acid acetylsalicylic và NSAID khác. 3 tháng cuối thai kỳ.
Tương tác thuốc:

Do sự hấp thu toàn thân thấp khi được bôi tại chỗ, xác suất tương tác rất thấp. 
Tác dụng phụ:

Thường gặp: nổi ban da, eczema, đỏ, viêm da (kể cả viêm da tiếp xúc), ngứa.
Chú ý đề phòng:

Chỉ bôi vào bề mặt da nguyên vẹn, da không bị rách hoặc vết thương hở. Không để thuốc tiếp xúc mắt và niêm mạc. Thành phần propylene glycol có thể gây rát da cục bộ nhẹ. Không dùng với băng ép kín. Phụ nữ có thai, cho con bú: không dùng (trường hợp có chỉ định bắt buộc: không bôi lên ngực, trên vùng da lớn và trong thời gian dài). 

Lưu ý: Dùng thuốc theo chỉ định của Bác sĩ

54.  Trimpol MR
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Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch
Dạng bào chế:Viên nén giải phóng chậm
Đóng gói:Hộp chứa 6 vỉ x 10 viên
Thành phần:    Trimetazidine dihydrochloride  35 mg
SĐK:VN-19729-16
	
	Nhà sản xuất:
	Polfarmex S.A - BA LAN
	Estore>

	
	Nhà đăng ký:
	Polfarmex S.A
	Estore>

	
	
	
	


Chỉ định:

Trimpol MR được chỉ định cho người lớn trong liệu pháp bổ sung/hỗ trợ vào biện pháp trị liệu hiện có để điều trị triệu chứng ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định không được kiểm soát đầy đủ hoặc bệnh nhân không dung nạp với các liệu pháp điều trị đau thắt ngực khác.

Liều lượng - Cách dùng

Người lớn: một viên 35mg/lần x 2 lần/ ngày, dùng cùng bữa ăn.
Chống chỉ định:

- Quá mẫn đối với thành phần hoạt chất Trimetazidin hoặc bất cứ tá dược nào được liệt kê trong công thức bào chế sản phẩm. 
- Bệnh nhân Parkinson, có triệu chứng Parkinson, run, hội chứng chân không nghỉ và các rối loạn vận động có liên quan khác.

- Suy thận nặng(độ thanh thải creatinin  <30 ml/phút).

Tương tác thuốc:

-Không có tài liệu về tương tác giữa Trimetazidin với các thuốc khác hoặc thực phẩm.

-Trimetazidin có thể được sử dụng đồng thời với heparin, calciparine, thuốc chống đông đường uống, thuốc điều trị các rối loạn chuyển hóa lipid, acid acetylsalicylic, thuốc chẹn p, thuốc chẹn kênh canxi, digitalis glycoside.

Qúa liều và xử trí:
Không có trường hợp ngộ độc thuốc đã được báo cáo vì dùng Trimetazidin quá liều.
Nơi nhận:                                          GIÁM ĐỐC                                LẬP BẢNG
· Giám đốc((b/cáo);                                 (Đã ký)
· Các khoa/phòng l/quan;        

· Trang WEB b/viện;                     Nguyễn Quang Hiền                     Đặng Văn Thân
· Lưu.                                                                                                                                     

Bảng thứ tự Danh mục

	    1. Seduxen 5mg

    2. Diazepam 5mg/ml Hemalm Inj.
    3. Adrenalin 1mg/ml
    4. PAMATASE Inj.    

                  (Methylprednisolon 40mg)
    5. Diaphyllin 4,8% - 5ml
    6. Nước cất 5ml

    7. Ringer Lactat 500ml

    8. Natri clorid 0,9%  500ml
    9. Cefuroxim 500mg
    10. Adalat (Nifedipin 10mg)
    11. Nifedipin Hasan 20mg Retard

    12. Digoxin 0,25mg

    13. Nitriderm TTS 10mg/24h

    14. Furosemid 40mg

    15. Kali clorid  600mg
    16. Methyl Prednisolon 4mg
    17. PANACTOL(paracetamol 500 mg)
    18. PANALGANEFFER CODEIN

    19. Panadol (Sủi)

    20. TERPIN - CODEIN
    21. Salbutamol 4mg

    22. Buto – asma (Salbutamol 100mcg)
    23. Theostate LP 300mg

    24. Kagasdine (Omeprazol 20mg)

    25. ORS

    26. Alverin citrate 40mg

    27. Loperamid 2mg
	   28. Chlopheniramin 4mg

   29. Panthenol 20gr
   30. Cồn 70​  - 30ml
   31. Oxy già 10TT  - 30ml
   32. Povidin 10%  20ml

   33. Cefuroxim 125mg
   34. EFFERALGAN 150mg/đạn  

                            (Paracetamol 150mg)
   35. Acepron (Paracetamol 250mg)
   36. Theralene 5mg

   37. Paratriam 200mg Power 
                            (Acetylcystein 200mg)
   38. Kingdomin Vita C 1000mg

   39. Natri clorid 0,9%  10ml
   40. Dimedrol 10mg/1ml
   41. Kavasdi 5(Amlodipin 5mg)
   42. Berberin 100mg 
   43. Calcitriol 0,25mcg

   44. VITAMIN 3B

   45. GLICLAZID 80mg
   46. CAPTOPRIL 25mg

   47. PIRACETAM 400mg
   48. PREDNISOLON5mg (Hydrocolacyl)
   49. ACTELSAR 40mg (Telmisartan 40mg)
   50. DETRACYL 250 (Mephenesin 250mg)
    51. SIRO SLASKA

    52. Siro THÉMAXTENE
   53. Voltaren Emulgel  20g

   54. Trimpol MR (Trimetazidin 35mg)


















































